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Quy ước sử dụng  
 
Tên khoa học và trật tự sắp xếp các loài chim theo BirdLife Quốc Tế năm 2011 (Phụ lục 1). Tên 
Việt Nam theo cuốn Chim Việt Nam của Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải và Karenphillipps (2000). 
 

Những cụm từ viết tắt trong báo cáo 

 
EBA - Vùng Chim Đặc Hữu 
GIZ - Tổ chức Hợp tác cung cấp kỹ thuật của Đức 
IBA - Vùng Chim Quan trọng 
IUCN - Hiệp Hội Bảo Tồn Quốc Tế 
KfW - Ngân Hàng Phát triển Đức 
VQGPNKB- Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bảng 
PPMU -  Đơn vị quản lý dự án tỉnh 
RRS - Loài có vùng phân bố hẹp 
MIST - Phần mềm quản lý số liệu của các khu bảo vệ 
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Lời cám ơn 
 
Báo cáo này là một trong những kết quả của Dự án “Bảo tồn và Quản lý Bền vững Tài nguyên 

thiên nhiên Vùng Phong Nha-Kẻ Bàng, Việt Nam” do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình quản 
lý. Dự án bao gồm hai hợp phần: hợp phần của KfW tập trung trong phạm vi vùng lõi của Vườn 
quốc gia PNKB, hợp phần của GIZ lớn hơn hướng tới pháp triển vùng đệm và du lịch sinh thái. 
Báo cáo do Tổ chức BirdLife Quốc tế, Chương trình Việt Nam thực hiện trên cơ sở hợp đồng với 
hợp phần của KfW tiến hành khảo sát cơ bản về đa dạng sinh học khu hệ chim, đánh giá những 
mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và đưa ra những đề xuất nhằm giảm thiểu những đe dọa 
trong phạm vi phần đề xuất mở rộng của Vườn. 
 
Nhân dịp này các tác giả của báo cáo chân thành cám ơn các cán bộ của Ban Quản lý Dự án tỉnh 
Quảng Bình đã hỗ trợ về thủ tục hành chính, tổ chức cho đợt khảo sát. Đặc biệt xin được cám ơn 
Ông Nguyễn Trung Thực, Giám Đốc Ban Quản lý dự án tỉnh đã  hỗ trợ quan trọng đối với hợp 
đồng của chúng tôi; chân thành cám ơn Ông Bas Van Helvoort, Cố vấn trưởng hợp phần của 
KfW, đã đóng góp về mặt kỹ thuật cho hợp đồng; chân thành cám ơn Ông Lê Đức Dương, 
Trưởng bộ phận Quy Hoạch, Quản lý nhân sự đã thúc đẩy và hỗ trợ để hợp đồng được ký kết và 
thực hiện. 
 
Các tác giả xin chân thành cám ơn Ông Đinh Huy Trí và Ông Lê Thúc Định, Trung tâm Nghiên 
cứu Khoa học và Cứu hộ động vật hoang dã, Vườn Quốc Gia PNKB đã cung cấp cán bộ hỗ trợ, 
tổ chức hành chính và hậu cần cho đoàn khảo sát tại hiện trường. Cám ơn hai cán bộ kỹ thuật của 
Trung tâm là Ông Phạm Kim Vương và Ông Nguyễn Chi Phương đã hỗ trợ, tham gia khảo sát 
thu thập số liệu trên thực địa trong quá trình thực tập chuyên môn cùng với Tổ chức BirdLife. 
 
Các tác giả đặc biệt cám ơn Ông Jonathan Charles Eames, Giám đốc Chương trình BirdLife quốc 
tế ở Đông Dương đã tư vấn về kỹ thuật, chỉnh sửa, góp ý và phê chuẩn cho báo cáo này.  
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 Tóm tắt báo cáo 

Trong Tháng Bảy năm 2011, trong khuôn khổ Dự án “Bảo tồn và Quản lý Bền vững Tài nguyên 

thiên nhiên Vùng Phong Nha-Kẻ Bàng, Việt Nam” tại Vườn quốc gia PNKB, các nhà khoa học 
của Tổ chức BirdLife Quốc tế Chương trình Việt Nam đã tiến hành khảo sát đa dạng sinh học 
các loài chim trong phạm vi khu vực mở rộng của VQGPNKB (thuộc địa phận hai xã Thượng 
Hóa và Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Mục đích khảo sát nhằm cung cấp số liệu 
cơ bản về các loài chim trong phạm vi phần mở rộng của VQGPNKB để đưa vào kế hoạch quản 
lý của Vườn trong tương lai cũng như cho việc thực hiện kế hoạch, đây là số liệu cơn bản cho 
chương trình giám sát đa dạng sinh học lâu dài và góp phần cung cấp thêm số liệu để đề xuất 
danh hiệu Di sản thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học cho phần mở rộng của VQGPNKB. 
 
Do thời gian cũng như kinh phí hạn hẹp, khảo sát chỉ tập trung ở hai điểm chính ở vùng rừng núi 
đá vôi rộng lớn thuộc hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn. Địa hình của cả hai điểm khảo sát ưu thế 
bởi núi đá vôi, xem kẽ là những thung lũng hẹp và bằng. Cả hai điểm khảo sát đều được che phủ 
bởi rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi gần như chưa bị tác động. 
 
Tổng số 159 loài chim đã  ghi nhận trong đợt khảo sát này. Trong số đó, 151 loài đã ghi nhận 
chắc chắn/khẳng định và tám loài ghi nhận tạm thời hoặc chưa chắc chắn có còn tồn tại ở vùng 
khảo sát.  
 
Trong số các loài ghi nhận được có năm loài đang bị đe dọa trên tòa cầu ở cấp độ Gần bị đe dọa 
và trong số đó có hai loài Sắp Nguy cấp ở cấp quốc gia.  
 
Đã ghi nhận ba trong tổng số bảy loài có vùng phân bố hẹp của Vùng Chim Đặc hữu đất thấp 
Miền Trung cho vùng mở rộng VQGPNKB, bao gồm Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui, Khướu 
đá mun Stachyris herberti và Chích chạch má xám Macronous kelleyi. 
 
Trong quá trình khảo sát đã có một số ghi nhận rất có ý nghĩa về mặt bảo tồn như sau: 
 

• Đã gặp tổng cộng sáu đàn Khướu đá mun ở hai điểm khảo sát. Loài này mới chỉ được ghi 
nhận ở một điểm khác ở miền Trung Việt Nam là Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrong, 
nhưng với quần thể nhỏ trong phạm vi hẹp. 

• Loài Chích chạch má xám là loài có vùng phân bố hẹp đã quan sát thấy ở khu vực Mò Ó, 
xã Thượng Hóa. Đây là ghi nhận đầu tiên về loài này cho Vùng Chim quan trọng Kẻ 
Bàng, bao gồm cả vùng mở rộng của VQGPNKB. 

• Đã ghi nhận sự có mặt của loài Chích đá vôi Phylloscopus calciatilis ở hai điểm thuộc xã 
Thượng Hóa. Đây là loài mới được mô tả và công bố loài mới cho khoa học năm 2010. 
Cả hai loài Khướu đá mun và Chích đá vôi là những loài chỉ sống ở sinh cảnh rừng trên 
núi đá vôi và chúng chỉ tìm thấy ở một vài nơi tại Việt Nam. 

    
Phần đánh giá mối đe dọa đã xác định những mối đe dọa chủ yếu đối với đa dạng sinh học ở cả 
hai điểm khảo sát là: khai thác và buôn bán gỗ, săn bắn, chưng cất dầu Re từ các loài Re 
Cinnamomum spp. và tiềm năng phá rừng để canh tác nông nghiệp. Báo cáo cũng đề xuất các 
hành động cần làm để giảm thiểu các mối đe dọa đối với bảo tồn. 
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Dựa trên những kết quả được phân tích ở trên, cùng với việc đánh giá những mối đe dọa, những 
đề xuất bảo tồn chủ yếu đối với phần mở rộng được đưa ra như sau: 
 
• Phải tổ chức các cuộc hội thảo về xác định ranh giới phần mở rộng ở cấp huyện và xã với các 

bên liên quan ở địa phương đặc biệt là những người chủ sử dụng đất ở phần mở rộng của 
vườn; 

• Mốc ranh giới và cắm mốc phải được tiến hành với sự tham gia của chính quyền địa phương, 
đại diện cộng đồng và ban quản lý vườn quốc gia; 

• Phải tiến hành nghiên cứu về săn bắn, khai thác gỗ và buôn bán động vật hoang dã ở trong 
vùng đệm của vườn quốc gia, bao gồm cả phần mở rộng; 

• Phải lên kế hoạch và thực hiện tuần tra thường xuyên của kiểm lâm liên quan đến các hoạt 
động bảo vệ rừng và động vật hoang dã; 

• Thực thi pháp luật và quy chế quản lý vườn quốc gia liên quan đến các hoạt động săn bắn, 
khai thác gỗ và thu hái các sản phẩm ngoài gỗ; 

• Phải xây dựng mối liên hệ thường xuyên với bộ đội biên phòng ở Đồn 585 và chính quyền 
địa phương (các xã và các thôn bản) và Vườn QGPNKB phải chủ động trong việc ngăn chặn 
các hoạt động trái phép, đặc biệt là săn bắn và khai thác gỗ; 

• Tập huấn cho kiểm lâm về nhiều kỹ năng, đặc biệt chú trọng về luật, các biện pháp thi hành 
luật và các kỹ năng tuần tra, đồng thời cung cấp trang thiết bị cần thiết cho các trạm bảo vệ 
rừng là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật; 

• Cung cấp tập huấn cho mỗi trạm bảo vệ rừng về chế độ tuần tra thường xuyên và tuần tra 
trọng điểm; 

• Xây dựng một chiến lược truyền thông cho vườn quốc gia với mục tiêu, nội dung và những 
thông điệp cụ thể; 

• Giáo dục và nâng cao nhận thức bảo tồn phải được thực hiện trong cộng đồng, tập trung 
hướng tới đối tượng là học sinh, những người thợ săn, người dân ở trong vùng đệm của Vườn 
và phần mở rộng. 

 
Ngoài ra, các nội dung nghiên cứu và giám sát bảo tồn bổ sung sau đây cũng được đề xuất: 
   
• Cần có thêm các đợt kháo sát về chim tại các xã Thượng hoá và Hoá Sơn trước khi tiến hành 

xác định và cắm mốc ranh giới cho khu vực mở rộng của Vườn để đảm bảo rằng tất cả vùng 
phân bố của các loài quan trọng ở vùng PNKB được bảo vệ trong phạm vi ranh giới của 
vườn; 

• Cần có thêm các đợt khảo sát về chim vào cả mùa Đông và mùa Xuân (tháng 11 đến tháng 
6), và mở rộng điều tra tại khu vực biên giới Việt – Lào để có hiểu biết đầy đủ về khu hệ 
chim của phần mở của Vườn quốc gia, bao gồm cả các loài di cư và những loài dừng chân 
trên đường di cư; 

• Các loài chủ yếu đề xuất cho chương trình giám sát lâu dài của Vườn là: Khướu đá mun, 
Hồng hoàng, Niệc nâu và Gà lôi hông tía; 

• Chương trình giám sát đa dạng sinh học cần được xây dựng phù hợp với các mục tiêu quản 
lý, ứng phó với các mối đe doạ chủ chốt đối với bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn; 

• Cần thường xuyên giám sát  việc sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng địa phương sống 
trong và xung quanh Vườn để có thông tin và kịp thời xử lý các xung đột giữa các chương 
trình bảo tồn và các chương trình phát triển kinh tế tại vùng đệm, và nâng cao tính thích hợp 
và hiệu quả của các hoạt động quản lý. 
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• Phải có hệ thống quản lý thông tin phù hợp (ví dụ như Phần mềm MIST) để lưu trữ và giám 
sát số liệu đây là cơ sở để cải tiến công tác quản lý vườn. 

 
 
 
 



8 
 

1. Giới thiệu và bối cảnh 
 
1.1. Tổng quan về báo cáo 
 
Trong tháng 7 – 8/2011, trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn và Quản lý Bền vững Tài nguyên thiên 

nhiên Vùng Phong Nha-Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam”, các nhà khoa học thuộc Chương 
trình BirdLife Quốc tế tại Việt Nam đã tiến hành khảo sát cơ bản về khu hệ chim tại phần mở 
rộng của VQGPNKB, nằm tại địa phận các xã Thượng Hoá và Hoá Sơn, huyện Minh Hoá, nối 
liền VQGPNKB của Việt Nam và Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Hin Namno của Lào. 
 
Đợt khảo sát này nhằm thu thập số liệu cơ sở về đa dạng sinh học của khu hệ chim tại phần mở 
rộng của VQGPNKB để bổ sung thông tin cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý 
Vườn, làm cơ sở cho chương trình giám sát đa dạng sinh học lâu dài và cung cấp thêm thông tin 
giúp Vườn đề xuất danh hiệu Di sản Thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học cho phần mở rộng 
của Vườn. 
    
Báo cáo này trình bày kết quả của đợt khảo sát trên, đặc biệt nêu bật những nội dung sau: 

• Tóm tắt các thông tin của các nghiên cứu và khảo sát trước đây về khu hệ chim tại phần 
mở rộng VQGPNKB; 

• Phạm vi và phương pháp được áp dụng trong đợt khảo sát này; 
• Kết quả khảo sát, bao gồm thực trạng khu hệ chim tại vùng khảo sát, xác định và đánh 

giá các mối đe doạ đối với bảo tồn; 
• Các đề xuất bảo tồn 
• Đề xuất các loài chủ chốt cần được giám sát lâu dài, quy trình và chiến lược giám sát. 

 
1.2 VQG Phong Nha-Kẻ Bàng và dự án KfW  
 
Dự án “Bảo tồn và Quản lý Bền vững Tài nguyên thiên nhiên Vùng Phong Nha-Kẻ Bàng, Tỉnh 

Quảng Bình, Việt Nam (2008-2016) do Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình làm chủ dự án. Tổng 
số vốn của dự án vào khoảng 15,77 triệu Euro, trong đó có 4,63 triệu Euro vốn vay, 8,0 triệu 
Euro đóng góp tài chính và khoảng 3,2 triệu Euro vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. 
 
Phạm vi vùng dự án Phong Nha – Kẻ Bàng bao gồm vùng lõi VQGPNKB với diện tích 116.824 
ha (bao gồm cả phần mở rộng với diện tích 31.070 ha) và vùng đệm có diện tích 225.000 ha nằm 
trên địa phận 13 xã giáp ranh thuộc ba huyện Bố Trạch, Minh Hoá và Quảng Ninh, phía tây tỉnh 
Quảng Bình, Việt Nam (Bản đồ 2). 
 
Dự án có hai hợp phần do KfW và GIZ thực hiện. Trách nhiệm của GIZ chủ yếu tập trung vào 
việc hỗ trợ kỹ thuật, quy hoạch vùng đệm và du lịch. KfW chủ yếu thực hiện đầu tư, bổ sung và 
nhân rộng các mô hình thí điểm của GIZ, bên cạnh việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch 
quản lý cho VQGPNKB và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bổ sung để tăng cường công tác quản lý, đặc 
biệt là thực thi pháp luật.   
 
Với mục tiêu tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý của Vườn, trong năm 2011 dự án đã tổ 
chức một loạt các cuộc khảo sát cơ bản về đa dạng sinh học cho một số nhóm loài chủ chốt tại 
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VQGPNKB, trong đó có nhóm chim, để có thêm thông tin cho việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch quản lý trong tương lai, làm cơ sở để thực hiện giám sát đa dạng sinh học lâu dài (đánh giá 
tác động của việc cải thiện công tác quản lý); và để có thêm cơ sở đề xuất danh hiệu Di sản Thế 
giới theo tiêu chí đa dạng sinh học cho VQGPNKB. 
 
1.3 Lịch sử Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 

Vùng Phong Nha có trong danh sách các khu rừng đặc dụng Việt Nam theo Quyết định 194/CT, 
ngày 09/8/ 1986, của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, với diện tích 5.000 ha và phân hạng quản lý 
là khu văn hoá lịch sử (Bộ NN&PTNT, 1997). Mục tiêu chính của rừng đặc dụng Phong Nha 
theo quyết định trên không phải là bảo tồn đa dạng sinh học mà là bảo vệ hệ thống hang động 
trong vùng. Năm 1992, dự án đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha đã được xây dựng 
với diện tích 41.132 ha (Anon. 1992). Theo kế hoạch đầu tư, Ban quản lý khu bảo tồn được 
UBND tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 03/12/1993, theo Quyết định số 964/QĐ-UB (Chi cục 
Kiểm lâm Quảng Bình, 2000). 

Năm 1999, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng đã xây dựng một dự án đầu tư mới cho Phong Nha. 
Dự án đầu tư đề xuất mở rộng khu bảo tồn Phong Nha về phía tây bắc, bao gồm cả vùng núi đá 
vôi Kẻ Bàng, và đề xuất chuyển hạng quản lý rừng đặc dụng từ khu bảo tồn thiên nhiên thành 
vườn quốc gia. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đuợc thành lập theo Quyết định số 189/2001/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/12/2001 với tổng diện tích là 85.754 ha. trong đó phân 
khu bảo vệ nghiêm ngặt là 64.894 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 17.449 ha và phân khu dịch 
vụ hành chính là 3.411 ha. Theo quyết định này thì khoảng 60.000 ha diện tích núi đá vôi Kẻ 
Bàng, huyện Minh Hóa không thuộc sự quản lý của VQG mặc dù khu vực này đã được đề xuất 
khi xây dựng kế hoạch đầu tư (Tordoff, A. W et a.l 2004) (Bản đồ 2).  

Theo kế hoạch đầu tư mới, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên nay được chuyển hạng thành 
Ban quản lý VQG, việc chuyển hạng đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định 
số 24/QĐ-UB ngày 20/03/2002. Hiện nay, Ban quản lý có 217 cán bộ, 8 trạm bảo vệ và trực 
thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình (Nguyễn Tấn Hiệp, Giám đốc VQG Phong Nha-
Kẻ Bàng, 2003). 

Năm 1998, một hồ sơ đề cử Động Phong Nha trở thành di sản Thế Giới theo UNESCO đã được 
xây dựng. Cùng với giá trị về đa dạng sinh học của VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, sự độc đáo của 
hệ thống hang động, vẻ đẹp phong cảnh núi đá vôi và các đặc điểm nổi bật về lịch sử địa chất là 
những giá trị được nêu lên trong hồ sơ đề cử di sản Thế giới (Nguyễn Ngọc Chính et al. eds. 
1998). Năm 2003, VQG Phong Nha-Kẻ Bàng đã được công nhận là di sản Thế Giới thứ 5 của 
Việt Nam.  

Trong năm 1998, Tổ chức Bảo vệ Động Thực vật Quốc Tế đã thực hiện dự án tại Phong Nha-Kẻ 
Bàng, bao gồm tổ chức khoá đào tạo cho cán bộ của VQG, và khảo sát các loài thú lớn, các loài 
dơi và khu hệ chim (Timmins et al. 1999). 

Công ty Du lịch Quảng Bình đã triển khai các hoạt động du lịch ở Phong Nha từ năm 1995, mở 
tuyến du lịch đi Động Phong Nha (J. Hardcastle, 2000). 
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Với nguồn vốn được hỗ trợ từ Ban Phát triển Quốc tế của Anh, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế 
Giới- WWF đang thực hiện dự án có tên Liên kết Hin Namno và Phong Nha thông qua Bảo tồn 

Song hành. Giai đoạn đầu của dự án này đã được thực hiện trong một năm từ 1998 đến 1999, tập 
trung vào công tác khảo sát. Giai đoạn hai của dự án kéo dài từ năm 2000-2001, các hoạt động 
tập trung vào đào tạo năng lực cho cán bộ nhân viên, thu thập các số liệu cơ bản và xây dựng các 
chương trình giáo dục môi trường tại VQG. 

Được sự tài trợ của quĩ môi trường và quĩ các loài tiêu biểu thuộc phòng Môi trường, Bộ Nông 
thôn và Lương thực Anh quốc, tổ chức FFI đã triển khai dự án Nâng cao nhận thức bảo tồn tại 
Phong Nha-Kẻ Bàng, dự án được kéo dài trong 2 năm (2001-2003). Các hoạt động chính của dự 
án là điều tra hiện trạng các loài linh trưởng, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh và khách 
du lịch (Tordoff et a.l 2004).  
 
1.4 Đia hình, khí hậu và địa sinh học khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng  
 
Địa hình  

VQG Phong Nha-Kẻ Bàng nằm ở phía tây huyện Bố Trạch, gần biên giới Việt-Lào. Vườn Quốc 
gia nằm trên một vùng núi đá vôi liên tục, lớn nhất Đông Dương. Vùng núi đá vôi này bao gồm 
Khu Bảo tồn Quốc gia Hin Namno của Lào. Khối núi đá vôi nằm trên vùng chuyển tiếp giữa dãy 
Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.  

Địa hình của VQG đặc trưng bởi kiểu địa hình núi đá vôi với các đỉnh nổi lên có vách đá dốc 
đứng cao khoảng 600 m. Nằm xen kẽ rải rác với những đỉnh này có các thung lũng hẹp, và một 
số vùng đá lửa. Do có địa hình núi đá vôi nên hệ thống sông ngòi trong vùng khá phức tạp, và có 
rất ít sông suối có nước thường xuyên. Trong vùng có các sông chính như Chày, Son và Troóc. 
Cung cấp nguồn nước cho các sông trên là hệ thống các sông suối ngầm dưới lòng đất, các suối 
này nổi lên tại các hang động như Én, Vòm, Tối và Phong Nha. Ba sông trên đều chảy vào sông 
Gianh, sau đó đổ ra biển đông ở thị xã Ba Đồn.  

Địa sinh học 

Phong Nha Kẻ Bàng nằm trong khu vực Vùng chim Đặc hữu (EBA) Đất thấp Trung Bộ và tiểu 
khu vực địa sinh học 05c, Bắc Trung Bộ, thuộc Vành đai Indomalyan (MacKinnon 1997, 
Stattersfield et al. 1998). Hệ thống phân loại của Wikramanayake et al. (1997) đặt VQG Phong 
Nha Kẻ Bàng vào trong Vùng sinh thái Rừng ẩm Dãy Trường Sơn (Wege, D. C et al. 1999). 
 
Vùng chim Đặc hữu là một khu vực bao trùm khu vực sinh sản của các loài chim có phân bố 
hẹp, sao cho toàn bộ vùng phân bố của ít nhất hai loài chim đặc hữu nằm gọn trong phạm vi 
EBA đó. Điều này không có nghĩa là toàn bộ vùng phân bố của tất cả các loài phân bố hẹp có 
mặt trong EBA đó phải nằm gọn trong ranh giới của chỉ một EBA đó mà thôi; bởi vì có một số 
loài có thể sẽ thuộc về các EBA khác nhau. Loài chim phân bố hẹp là một loài chim sống trên 
cạn và có vùng sinh sản nhỏ hơn 50,000 km2 trong toàn bộ lịch sử ghi nhận loài đó (từ năm 
1800) (Stattersfield et al. 1998). Có 7 loài phân bố hẹp chỉ giới hạn trong Vùng chim Đặc hữu 
Đất thấp Trung Bộ, trong số đó loài Gà lôi lam mào trắng và Gà lôi hà tĩnh hiện được xếp ở cấp 
độ bị đe doạ trên toàn cầu (BirdLife International. 2011).  
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VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nằm trên phần lớn diện tích của hai Vùng Chim Quan trọng (IBAs): 
Phong Nha (VN039) và Kẻ Bàng (VN040) do tổ chức BirdLife Quốc tế xác định (2002). Cả hai 
IBAs trên là nơi sinh sống của bốn trong tổng số bảy loài chim phân bố hẹp của Vùng chim Đặc 
hữu Đất thấp Trung Bộ (xem Bảng 1) 

Bảng 1: Các loài phân bố hẹp của Vùng Chim Đặc hữu Đất thấp Trung Bộ (EBA 143):  
 

Tên phổ thông Tên Khoa học VN039 VN040 

Gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi   

Gà lôi hà tĩnh Lophura hatinhensis   

Trĩ sao Rheinardia ocellata X X 

Khướu đầu xám Garrulax vassali   

Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui X X 

Khướu mun Stachyris herbeti X X 

Chích chạch má xám Macronous kelleyi  X 

Ghi chú: X = được khẳng định là xuất hiện thường xuyên với số lượng đáng kể  
 
1.5 Các cuộc điều tra điểu học trước đây tại Phong Nha-Kẻ Bàng 
 
Cuộc điều tra điểu học đầu tiên ở VQG PNKB được thực hiện tháng 6 năm 1994 bởi các nhà 
khoa học của tổ chức Bảo tồn chim Quốc tế BirdLife phối hợp với Uỷ ban Bảo vệ Loài (Species 
Survival Committee) của IUCN. Đợt khảo sát đó nhằm xác định các vùng có quần thể các loài 
Gà lôi đặc hữu; các vùng đó, nếu chưa được bảo vệ, sẽ rất thích hợp để thành lập các khu bảo vệ 
(Eames et al. 1994, Lambert et al. 1994). Đợt khảo sát này đã ghi nhận một số loài có liên quan 
đến bảo tồn ở vùng Phong Nha, những loài này là: Khướu đá mun Stachyris herberti, Gõ kiến 
xanh cổ đỏ Picus rabieri và Niệc nâu Anorrhinus austeni.  
 
Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1997, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga (VRTC) tiến hành một cuộc 
khảo sát đa dạng sinh học tại khu vực Kẻ Bàng, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá. Địa điểm đó 
hiện nay là một phần trong khu vực mới được mở rộng mà trước đây là vùng đệm của VQG 
PNKB. Trong đợt khảo sát, nhóm điều tra đã đến một số địa điểm bao gồm: rừng nguyên sinh và 
rừng tái sinh trên núi đá vôi và thung lũng hẹp dài khoảng 12-18 km phía tây nam bản Yên Hợp; 
các sinh cảnh gần khu vực dân cư xung quanh bản Yên Hợp và Mò Ó thuộc xã Thượng Hoá 
(Kalyakin 1999). Về khu hệ chim, đợt khảo sát này ghi nhận bốn loài Gần bị Đe doạ, bao gồm 
Trĩ Sao Rheinardia ocellata, Khướu đá mun Stachyris herbeti, Gõ kiến xanh cổ đỏ Picus rabieri 
and Niệc nâu Anorrhinus austeni (Kalyakin 1999 and BirdLife International 2011). 
 
Một cuộc khảo sát đa dạng sinh học toàn diện khác, bao gồm cả khảo sát khu hệ chim, do Robert 
Timmins thực hiện được ghi lai trong ấn phẩm của Timmins et al. (1999). Đợt khảo sát đó ghi 
nhận một số loài bị Đe doạ toàn cầu và Gần bị đe doạ, bao gồm Trĩ sao Rheinardia ocellata, Gà 
so ngực gụ Arborophila charltonii và Gõ kiến xanh cổ đỏ Picus rabieri, Khướu mỏ dài 
Jabouilleia danjoui. Timmins et al. (1999) cho rằng Phong Nha có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với bảo tồn chim, bởi vì quần thể các loài chim có  giá  trị bảo tồn trong vùng chưa phải đối 
mặt với các rủi ro tuyệt chủng cũng như sự suy giảm lớn số lượng quần thể. Cả Phong Nha và 
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khu vực núi đá vôi Kẻ Bàng bên cạnh (gồm cả phần nằm ngoài VQG tại huyện Minh Hóa) đã 
được công nhận là một trong 63 vùng chim quan trọng tại Việt Nam (Tordoff 2002). 
 
1.6 Mục đích và mục tiêu của đợt khảo sát khu hệ chim 
 
Đợt khảo sát này nhằm thu thập thông tin đa dạng sinh học cơ bản về khu hệ chim tại phần mở 
rộng của VQGPNKB.  
 
Mục tiêu cụ thể của đợt khảo sát là:  
 

• Rà soát và tổng hợp các số liệu đã có về khu hệ chim tại VQG PNKB; 
• Khảo sát, thu thập số liệu về sự xuất hiện của các loài chim tại các khu vực được điều tra; 
• Đánh giá tình trạng các loài bị đe dọa cấp quốc gia và cấp toàn cầu tại khu vực điều tra; 
• Phát hiện và đánh giá các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học tại khu vực điều tra; 
• Đưa ra các khuyến nghị về mặt kỹ thuật và quản lý cụ thể cho công tác bảo tồn đa dạng 

sinh học ở Vườn. 
• Đề xuất các loài chim chủ chốt để giám sát lâu dài, gợi ý chiến lược và quy trình giám sát 

 
1.7 Khu vực nghiên cứu và quy mô khảo sát 
 
Phần mở rộng của VQGPNKB với diện tích khoảng 30,000 ha nằm trọn trong địa bàn hai xã 
Thượng hóa và Hóa Sơn của huyện Minh Hóa, phía tây bắc tỉnh Quảng Bình, trong đó phần diện 
tích trên địa bàn xã Thượng hóa là khoảng 22,000 ha và Hóa Sơn là 8,000 ha.  Hai địa điểm khảo 
sát chủ yếu do đó cũng được lựa chọn lần lượt tại hai xã đó. 
 
Địa hình tại hai điểm khảo sát đặc trưng bởi núi đá vôi xen kẽ là những thung lũng hẹp, được bao 
phủ bởi rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh trên núi đá vôi, và đan xen là nhiều hình thức sử dụng 
đất khác nhau, bao gồm các vạt rừng nguyên sinh đã bị chia cắt, rừng thứ sinh, và các khu vực 
nương rẫy định canh và du canh. Độ cao của khu vực khảo sát thay đổi từ 285 đến 650 m trên 
mực nước biển. Hình thái địa mạo chủ yếu của khu vực đó là đá vôi. Thủy văn của khu vực 
chiếm ưu thế bởi sông Gianh và ngoài ra có rất ít sông suối có nước thường xuyên ở khu vực mở 
rông.  
 
Nhóm điều tra đóng trại tại 3 địa điểm sau (Bản đồ 1):   
• Trại 1: tại bản Mò Ó, phía tây nam xã Thượng Hóa, tại tọa độ 17o40.866’N 105o54.973’E; 
• Trại 2: tại điểm “Đà lạt 3”, cách bản Mò Ó khoảng 12-15km về phía tây, có tọa độ 

17o38.211’N 105o54.972’E; và 
• Trại 3: tại bản “Tăng Hóa”, phía đông bắc xã Hóa Sơn, tại tọa độ 17o40.866’N 105o54.978’E. 

 
Từ các địa điểm lán trại đó, khu hệ chim được khảo sát theo các tuyến sau: 
 
Tuyến 1: từ trại 1 đi về phía tây bắc: tuyến này chạy dọc theo chân núi đá vôi từ xã Thượng Hóa 
sang xã Hóa Sơn; từ tuyến chính này nhóm điều tra tỏa ra các tuyến phụ lên các dông cao hoặc 
xuống ven suối, chạy dọc theo một thung lũng hẹp (xem Bản đồ 1). 
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Tuyến 2: từ trại 1 đi về phía tây khoảng 15km: đây là một đường mòn/tuyến tuần tra của Đồn 
biên phòng số 585 (Cà Xèng). Khu vực này được bao phủ bởi rừng nguyên sinh trên núi đá vôi 
và trong các thung lũng hẹp xen giữa các khối núi đó. Người dân địa phương đã đặt tên cho một 
số địa danh trong khu vực này, như Đà Lạt 1 (vì ở đây nhiều gió và khí hậu mát mẻ như ở Đà 
Lạt, Lâm đồng, Việt Nam), Thung Bìm Bìm (vì khu vực này thường bị lụt trong mùa mưa), Đà 
Lạt 2, Đà Lạt 3, và Khu vực biên giới quốc tế giữa Lào và Việt Nam (xem Bản đồ 1). 
 
Tuyến 3: từ trại 3 đi theo hướng đông nam, sau đó rẽ về hướng tây: tuyến này có ba sinh cảnh 
chính: cây bụi do tác động của việc rừng làm nương rẫy du canh, rừng thứ sinh và rừng nguyên 
sinh trên núi đá vôi và trong các thung lũng hẹp. Người dân địa phương cũng đã đặt tên cho một 
số địa danh tại khu vực này, như: Hung/Thung Voi (thung lũng Voi), Hung/Thung Nước Thối 
(bởi vì nước ở đó có mùi thối) (xem Bản đồ 1). 
 
Tuyến 4:  từ cuối tuyến 3 đi về phía tây, rồi sau đó rẽ theo hướng tây bắc: tuyến này có sinh cảnh 
chủ yếu là rừng nguyên sinh trên thung lũng tương đối rộng hoặc đồi thấp, với độ cao từ 450m 
đến 650m trên mực nước biển (xem Bản đồ 1). 
 
Hai địa điểm điều tra đều nằm trong vùng cảnh quan đá vôi giữa Việt Nam và Lào, được bao phủ 
bởi rừng trên núi đá vôi, và đan xen là nhiều hình thức sử dụng đất khác nhau, bao gồm rừng 
nguyên sinh lá rộng và rừng thường xanh thứ sinh trên núi đá vôi và các thung lũng đan xen giữa 
các khối núi đá vôi. Ngoài ra, ở khu vực gần các bản thuộc xã Thượng Hóa và Hóa Sơn còn có 
sinh cảnh rừng thứ sinh và cây bụi mọc lên sau nương rẫy.  
 
Nhóm điều tra gồm bốn chuyên gia điểu học. Ngoài ra hai cán bộ kỹ thuật của VQGPNKB tham 
gia tập huấn tại chỗ và hỗ trợ cho nhóm khảo sát của BirdLife. Mỗi thành viên của nhóm khảo 
sát đã dành 20 ngày trên thực địa để thu thập số liệu về các loài chim, như vậy tổng số ngày 
ngoại nghiệp là 80 ngày. 
 
• Thời gian khảo sát tại Mò Ó, Thượng Hóa: từ 5 đến 15/7/2011; 
• Thời gian khảo sát tại Tăng Hóa, Hóa Sơn: từ 16 đến 23/7/2001   
 

2. Các loài chim 
2.1 Tổng quan 
 
Các loài chim được khảo sát và ghi nhận trong suốt đợt khảo sát. Số liệu về các loài chim do bốn 
chuyên gia chim thu thập từ ngày 5 đến ngày 23 Tháng 7 năm 2011 tại hai khu vực khảo sát 
chính thuộc phạm vi hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn, huyện Minh Hóa. Việc phát hiện các loài 
chim bằng cách quan sát trực tiếp và thông qua tiếng kêu/hót. Quan sát các loài chim bằng các 
loại ống nhòm với các thông số kỹ thuật: 8x42, 10x40 và 8x30. 
 
Phần này mô tả kết quả điều tra sử dụng hai phươn pháp kỹ thuật nên trên, mô tả về tình trạng 
ghi nhận các loài tiêu biểu và liên quan đến bảo tồn đồng thời với phần thảo luận về tầm quan 
trọng của các loài chim ở phần mở rộng. Phụ lục 1 là danh sách các loài chim ghi nhận được ở 
phần mở rộng cũng nhưng các ghi nhận trước đây cho vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bảng. 
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2.2 Phương pháp 
 
Khảo sát các loài chim được tiến hành ở hai địa điểm trong vòng 20 ngày, không kể những ngày 
di chuyển đến và giữa hai điểm khảo sát. Tại mỗi điểm khảo sát, số liệu chim được thu thập sử 
dụng phương pháp đã được mô tả trong MacKinnon và Phillipps (2000)-đã được điều chỉnh từ 
phương pháp mô tả trong Bibby et al. (1996)-để thu thập thông tin về thành phần loài và đo đếm 
sự phong phú của khu hệ chim. Những ghi nhận quan trọng về những loài chim cũng được thu 
thập thông qua các tuyến điều tra đi bộ. Các loài bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu được định vị bằng 
GPS cần tay và sau đó nêu trong phần mô tả tình trạng ghi nhận của mỗi loài.   
 
Trong điều kiện thời tiết cho phép, việc tìm kiếm các loài chim ngay sau khi mặt trời mọc cho 
đến gần trưa (11 giờ), và lặp lại vào buổi chiều (16 giờ) cho đến lúc hoàng hôn. Đôi khi việc tìm 
kiếm các loài chim ăn đêm cũng được thực hiện. Thực hiện bằng cách đi chậm và thận trọng trên 
những con đường mòn trong rừng, với những điểm dừng chân quan sát đàn chim đang tim kiếm 
thức ăn hoặc các đàn chim đang ăn quả trên cây. Chim sẽ được phát hiện cả bằng mắt thường 
(quan sát), sử dụng ống nhòm 8x42, và bằng cách xác định tiếng hót hay tiếng kêu. Tỷ lệ bắt gặp 
chim sẽ được nâng lên bằng việc thường xuyên sử dụng còi tre bắt chước tiếng hót loài Cú vọ 
mặt trắng (Collared Owlet glaucidium brodiei). Cách này làm náo động và kích thích các đàn 
chim, làm chúng tò mò tiếp cận nguồn gốc của tiếng kòi, qua đó tạo điều kiện định loại chúng 
một cách dễ dàng hơn. 
 
Ghi nhận tất cả các loài chim đã quan thấy hoặc được định loại qua tiếng hót/kêu. Ở mỗi điểm 
khảo sát, việc thu thập số liệu các loài chim đã được mô tả trong tài liệu của MacKinnon và 
Phillips (2000).  Theo phương pháp này chuyên gia sẽ lập danh sách danh sách 10 loài chim đầu 
tiên ghi nhận được trên tuyến khảo sát, và cứ như vậy lặp lại quá trình đó cho đến khi có được 
các danh sách 10 loài chim được ghi nhận. Một loài có thể xuất hiện ở nhiều danh sách. Thời 
gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi danh sách cũng được ghi nhận. Người điều tra đi bộ với tốc độ 
chậm và đôi khi dừng lại để định loại các loài quan sát được. Ghi chép các yếu tố về sinh cảnh 
(như kiểu rừng). Không thu thập số liệu lặp lại trên cùng một tuyến khảo sát, để tránh ghi nhận 
lặp lại nhiều loài. Biểu đồ tổng số của các loài ghi nhận so với số danh sách được tạo ra sẽ tạo 
thành 1 đường cong mà độ dốc của nó phản ánh sự phong phú của các loài và cho biết bao nhiêu 
loài có khả nằng vẫn còn tìm thấy tại khu vực điều tra. Các loài có tỷ lệ xuất hiện cao trong danh 
sách là các loài phổ biến nhất hoặc các loài dễ thấy trong khu hệ chim tại địa phương 
(Mackinnon and Phillipps 2000). 
  
 
Lưới mờ 
Phương pháp sử dụng lưới mờ đã không được nêu trong đề xuất kỹ thuật ban đầu nhưng BirdLife 
đã quyết định sử dụng lưới mờ với mục đích đào tạo cho hai cán bộ của Vườn QGPNKB. Trên 
thực tế lưới mờ được các nhà điểu học và các nhà nghiên cứu dơi với mục đích bắt các loài chim 
và dơi để đeo vòng hoặc nhằm cho nhiều mục đích nghiên cứu khác. Đặc thù của lưới mờ với 
những mắt lưới nylon và được treo lên giữa hai cột, giống như lưới bóng chuyền. Với tiêu chuẩn 
thích hợp, lưới mờ hầu như không nhìn rõ. Kích cỡ của mắt lưới có nhiều loại phụ thuộc vào độ 
lớn của loài định bắt. Chiều rộng của lưới dao động 1-2 m và chiều dài cũng từ 6 đến 15 m. Khi 
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lưới được đặt ở ngoài thực địa, người điều tra phải kiểm tra lưới thường xuyên, tối thiểu là 30 
phút một lần để tránh các loài chim bị chết do mắc trong lưới quá lâu. 
 
2.3 Kết quả 
 
2.3.1 Sự đa dạng và thành phần loài của khu hệ chim rừng 
 
Tổng số 159 loài chim đã ghi nhận trong đợt khảo sát này ở hai vùng khảo sát. Trong số đó 151 
loài đã ghi nhận chắc chắn qua quan sát và định loại qua tiếng hót/kêu và tám loài được ghi nhận 
thông qua các cuộc phỏng vấn thợ săn địa phương hoặc định loại qua lông và những bộ phận cơ 
thể của chim tìm thấy trong nhà các thợ săn (Phụ lục 1). 
 
Trong số 159 loài ghi nhận, 143 ghi nhận ở khu vực xã Thượng Hóa và 121 loài ghi nhận ở khu 
vực xã Hóa Sơn. Thành phần loài chim ở cả hai khu vực này gần như tương tự nhau do cả hai 
nằm cùng trong cảnh quan núi đá vôi giữa Phong Nha-Ke Bàng, Việt Nam và Hin Namno, Lào.  
  
Trong số các loài ghi nhận chắc chắn trong đợt khảo sát này, có năm loài bị đe dọa trên toàn cầu 
ở cấp Gần bị đe dọa (BirdLife Iternational 2011) (Bảng 2). Trong số những loài này có hai loài 
bị đe dọa ở cấp quốc gia ở mức Sắp Nguy cấp (Anon 2007). Trong phần mở rộng, đã ghi nhận ba 
loài trong số bảy loài có vùng phân bố hẹp đã xác định cho Vùng Chim Đặc hữu Đất thấp Trung 
Bộ (Bảng 2).   
 
Bảng 2: Các loài chim bị đe dọa ở cấp toàn cầu và quốc gia ghi nhận trong đợt khảo sát này 
 

Tên phổ thông Tên khoa học IUCN 2011 VN-RDB 2007 
Gà so ngực gụ Arborophila charltonii NT  
Bồng chanh rừng Alcedo hercules NT  
Niệc nâu Anorrhinus austeni NT VU 
Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui NT, RRS  
Khướu đá mun Stachyris herberti NT, RRS VU 
Chích chạch má xám Macronous kelleyi RRS  
Ghi chú: Tình trạng bảo tồn toàn cầu:  NT = Gần bị đe dọa theo BirdLife International/IUCN (2011). Tình trạng bảo 
tồn quốc gia: VU = Sắp Nguy cấp the Sách đỏ Việt Nam 2007; RRS = Loài có Vùng phân bố hẹp 
 
 

2.3.2 Danh sách các loài (Tính phong phú) 
 
Trong đợt khảo sát này đã thu thập được 47 danh sách 10 loài ở hai vùng khảo sát, trong đó có 
100 loài chim đã ghi nhận trong tổng số các danh sách 10 loài chim, mỗi loài xuất hiện trên một 
hoặc nhiều danh sách (Biểu đồ 1). Hai loài phổ biến đã ghi nhận là Chích chạch má vàng 
Macronous gularis và Khướu mào bụng trắng Erpornis zantholeuca, cả hai xuất hiện trên 22 
danh sách (47%). Tiếp theo bốn loài phổ biến là Hút mật đuôi nhọn Aethopyga christinae, Thày 
chùa đít đỏ Megalaima lagrandieri, Lách tác vành mắt Alcippe peracensis và Cu luồng 
Chalcophaps indica đã xuất hiện trên 18 danh sách (38%), 17 danh sách (36%), 17 danh sách 
(36%) và 16 danh sách (34%) theo thứ tự từng loài một. Bốn loài phổ biến tiếp theo là Chèo bẻo 
đuôi cờ chẻ Dicrurus paradiseus, Phường chèo đỏ lớn Pericrocotus flammeus, Đớp ruồi xanh 
gáy đen Hypothymis azurea, và Khướu đầu trắng Garrulax leucolophus đã ghi nhận 14 danh 
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sách (30%), 14 danh sách (30%), 14 danh sách (30%) và 13 danh sách (28%) theo thứ tự lần 
lượt. Tiếp theo bốn loài phổ biến nữa là Khướu đá đuôi ngắn Napothera brevicaudata, Chuối 
tieu đuôi ngắn Malacopteron cinereum, Nuốc bụng đỏ Harpactes erythrocephalus và Chim lam 
Irena puella, đã xuất hiện trên 11 danh sách (23%), 10 danh sách (21%) và  9 danh sách (19%) 
và 9 danh sách (19%) theo thứ tự lần lượt (Biểu đồ 1). 
 

 
 

Biểu đồ 1: Đường cong phát hiện các loài chim ở hai vùng khảo sát trong phần mở rộng của 
Vườn quốc gia PNKB trong đợt khảo sát. 

 
Đường cong phát hiện các loài chim ở Biểu đồ 1 cho thấy số lượng loài bổ sung cho danh sách 
đã tăng lên tỉ lệ thuận với nổ lực khảo sát và số loài cho danh sách vẫn tiếp tục tăng vào thời 
điểm của đợt điều tra. Điều này phản ánh tính đa dạng về loài của khu vực cao và cũng có nghĩa 
là nổ lực khảo sát càng tăng thì số loài phát hiện cho khu vực càng nhiều. 
 
2.3.3 Lưới mờ 
 
Như đã nói ở phần trên sử dụng lưới mờ với mục đích thu tập một số mẫu các loài chim để tập 
huấn cho hai cán bộ của Vườn QGPNKB về nhận dạng các loài chim. 
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Tổng số 12 tấm lưới mờ đã được đặt trong vòng 7 ngày ở mỗi vùng khảo sát. Kích thước lưới mờ 
sử dụng có chiều rộng/cao 4 m và chiều dài dao động từ 6, 8, 12 và 15 m. 
 
Tổng số 25 loài đã được định loại từ 108 mẫu chim. Những loài này trong các họ sau: Họ Nuốc, 
Họ Bồng chanh, Họ Chào mào, Họ đớp ruồi xanh, Họ Khướu, Họ Chim chích, Họ Đớp ruồi, Họ 
Hút mật, Họ Chèo bẻo và Họ Quạ (Xem Phụ lục 2). Trong số đó có loài Bồng chanh rừng Alcedo 

hercules đã không quan sát được khi khảo sát thực địa. Hơn thế nữa, đã bắt được loài Chích đá 
vôi Phylloscopus calciatilis. Đây loài loài vừa được mô tả loài mới cho khoa học năm 2010 (Per 
Alstrom et al. 2010). 
 
2.3.4 Loài liên quan đến bảo tồn 
 
Mô tả tình trạng ghi nhận của các loài mà tình trạng bảo tồn của chúng là những loài bị đe dọa và 
gần bị ở cấp độ toàn cầu theo BirdLife International (2011). 
 
Gà so ngực gụ Arborophila charltonii     Gần bị đe dọa toàn cầu 
 
Đã quan sát thấy một đôi trên đường mòn trong rừng thứ sinh vào ngày 7 tháng 7, ở tọa độ địa lý 
17040.902’N 105054.966’E, độ cao 285 m so với mặt biển. Tiếng kêu của ba đàn khác đã nghe 
được vào các ngày 7, 8 và 11 tháng 7 ở vùng rừng Thượng Hóa với độ cao từ 280-300 m so với 
mặt biển. Hai con khác đã quan sát thấy trong một đàn vào ngày 18/7 ở thung lũng có tọa độ địa 
lý 17044.857’N 105052.007’E, độ cao 317 m, thuộc vùng Hóa Sơn. 
 
 
Bồng chanh rừng Alcedo hercules      Gần bị đe dọa toàn cầu 
 
Đã bắt được một mẫu của loài này bằng lưới mờ, tại điểm đặt lưới gần lán khảo sát 1 ở thôn Mò 
Ó, ngày 11 tháng 7, tọa độ địa lý: 17040.866’N 105054.973’E. Loài này thích hợp với sinh cảnh 
suối trong rừng. Ở Việt Nam loài này tương đối phổ biến ở vùng Tây Bắc và Miền Trung Việt 
Nam. Phân bố dọc theo các sông, suối trong rừng, phạm vi sống hẹp, quần thể nhỏ (xem ảnh). 
 

 
 
Niệc nâu Anorrhinus austeni      Gần bị đe dọa toàn cầu 
 
Đã nghe được nhiều tiếng kêu của một đàn ở Thung Voi ngày 20 tháng 7, tọa độ địa lý: 
17043.008’N 105053.739’E, ở vùng Hóa Sơn. Quan sát thấy hai cá thể bay trên tán rừng ở Thung 
Voi. Loài này được đánh giá là loài Gần bị đe dọa trên toàn cầu theo BirdLife International 
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(2011), trong khi đó sách đỏ Việt Nam (Anon 2007) đánh giá loài này Sắp Nguy Cấp ở cấp quốc 
gia. Các thông tin địa phương cho biết loài này cùng với hai loài trong Họ Hồng hoàng gặp khá 
phổ biến dọc theo thung lũng từ Đà Lạt 1 đến Đà Lạt 3 trong các thang 9 và 10 hàng năm. Ở Việt 
Nam loài này đang đối mặt với săn bắn làm thực phẩm ở địa phương. 
 
Gần đây, loài Niệc nâu Anorrhinus tickelli đã tác ra thành hai loài: A. tickelli và A. austeni 
(Rasmussen and Anderton. 2005). Loài Niệc nâu  Anorrhinus austeni có ở Trung Quốc (hiếm), 
Ấn Độ (quần thể nhỏ), Myanmar, Thái Lan (nhìn chung không phổ biến), Lào, Việt Nam (hiếm 
đến không phổ biến ở Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam) và Cambodia (rải rác) (BirdLife 
International 2011). 
 
Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui   Gần bị đe dọa toàn cầu và loài phân bố hẹp (RRS) 
 
Một đôi (trống, mái) đã quan sát được ở Thung Bìm Bìm, ngày 11 tháng 7 (tọa độ: 17040.231’N 
105055.344’E). Nhiều tiếng hót khác của loài này đã nghe được cùng này ở đây. Loài này cũng 
đã  ghi nhận cho Phong Nha bởi Robert Timmin (Timmin et al. 1999). Đây là loài có vùng phân 
bố hạn hẹp và chỉ được ghi nhận ở Bắc bộ, Miền Trung Việt Nam và ở Lào đã ghi nhận các quần 
thể nhỏ ở nhiều địa điểm và vùng Trung Lào, trong khi đó quần thể lớn hơn ghi nhận ở gần biên 
giới Việt Lào. Ở Đông Bắc, Việt Nam chỉ thấy ở gần biên giới với Trung Quốc nơi mà có sinh 
cảnh thích hợp (BirdLife International 2011). 
 
Khướu đá mun Stachyris herberti   Gần bị đe dọa toàn cầu và Loài phân bố hẹp (RRS) 
 
Trong đợt khảo sát này đã gặp 6 đàn ở hai vùng Thượng Hóa và Hóa Sơn. Các ghi nhận được mô 
tả chi tiết như sau: 
 
Đã gặp một đàn hơn 10 cá thể vào ngày 9 tháng 7 ở rừng núi đá vôi, tại tọa độ: 17041.349’N 
105053.56’E, ở độ cao 548-550 m so với mặt biển. Đàn thứ hai nhìn thấy 12 cá thể ở cùng sinh 
cảnh rừng núi đá vôi, cùng ngày ở vị trí: 17041.236’N; 105053.498’E, độ cao 645 m so với mặt 
biển. Đàn thứ ba khoảng hơn 4 cá thể đã gặp ngày 10 tháng 7, tọa độ: 17041.483’N 
105053.528’E, độ cao 450 m so với mặt biển, khoảng 15 km từ điểm lán khảo sát 1 về phía tây 
bắc thuộc xã Thượng Hóa. Đàn thứ tư hơn 10 cá thể gặp ngày 11 tháng 7 ở khu vực Đà Lạt, tọa 
độ: 17040.368’N  105055.284’E, độ cao 431 m so với mặt biển. Đàn thứ năm 7 cá thể gặp ngày 
12 tháng 7 ở Đà Lạt 2, tọa độ: 17039.661’N 105054.803’E, độ cao 397 m so với mặt biển. Đàn 
thứ sáu gặp 5 cá thể, ngày 20 tháng 7 ở Thung Voi, tọa độ: 17043.008’N 105053.739’E, độ cao 
510 m so với mặt biển. 
 
Ở Việt Nam loài này có trong sách đỏ Việt Nam (2007) ở cấp Sắp Nguy cấp vì chúng chỉ mới 
tìm thấy ở hai khu bảo vệ: Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) và Đakrong (Quảng Trị). Một điều 
tin tưởng là ở Phong Nha-Kẻ Bàng nơi tập trung quần thể lớn của loài này, trong khi đó ở Khu 
bảo tồn Đakrông chỉ tìm thấy một quần thể nhỏ (Cress. 2006). Hay nói cách khác loài này phân 
bố rộng lớn ở vùng rừng núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng trong khi đó ở Đakrong chỉ tìm thấy ở 
một vạt rừng nhỏ trên núi đá vôi (xem ảnh). 
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Khướu đá mun Stachyris herberti, ảnh chụp ở vùng rừng núi đá vôi của khu vực Thượng Hóa 

 
Chích chạch má xám Macronous kelleyi      Loài phân bố hẹp 
 
Đã quan sát thấy loài này ở hai địa điểm tron đợt khảo sát này và thường gặp với các loài khác 
như Lác tác vành mắt, Khướu mào bụng trắng và Hút mật đuôi nhọn. Theo đánh giá của BirdLife 
International loài này không ở các cấp bị đe dọa nhưng vùng phân bố của loài chỉ hạn hẹp ở Việt 
Nam và Lào. Đây là ghi nhận đầu tiên cho Phong Nha-Kẻ Bàng về sự có mặt của loài này. 
 
Chích đá vôi Phylloscopus calciatilis    Loài chưa đánh giá, loài mới công bố 
 
Một cá thể của loài này đã bắt được từ lưới mờ ở rừng chân núi đá vôi, thôn Mò Ó, xã Thượng 
Hóa, gần với điểm lán khảo sát 1, tọa độ: 17040.866’N 105054.973’E, độ cao 284 m so với mặt 
biển. Hai cá thể khác đã quan sát được, ngày 10 tháng 7, tọa độ: 17041.533’N 105053.419’E, độ 
cao 435 m so với mặt biển, sinh cảnh rừng trên núi đá vôi. 
Sinh cảnh sống đặc trưng của loài là vùng núi đá vôi ở Việt Nam và Lào. Đây là loài mới được 
mô tả loài mới, rất giống với loài Chích ngực vàng P. ricketti, nhưng kích thước nhỏ hơn, trên 
tổng thể mỏ và cánh rộng hơn. Tiếng hót và kêu có đặc trưng rõ rệt. Đây loài loài định cư và sinh 
sản ở các vùng núi đá vôi của Miền Trung Việt Nam và Lào. Mặc dù, cho đến nay chưa thấy bất 
cứ sự đe dọa nào đối với loài này, tình trạng bảo tồn của loài sẽ được tổ chức BirdLife 
International đánh giá trong tương lai (xem ảnh). 
 

 
Chích đá vôi Phylloscopus calciatilis, loài chuyên sống ở rừng trên núi đá vôi ở  

Vườn quốc gia PNKB 
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2.3.5 Những loài có liên quan đến bảo tồn nhưng mới chỉ ghi nhận tạm thời trong đợt khảo 
sát này 
 
Phần này mô tả tình trạng của một số loài mà tình trạng ghi nhận chúng chưa chắc chắn trong đợt 
khảo sát này. Những thông tin liên quan đến sự hiện diện hoặc tuyệt chủng của chúng đã được 
thu thập qua phỏng vấn thợ săn và người dân địa phương ở hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn 
(thuộc phần mở rộng của vườn quốc gia PNKB).   
 
[Gà lôi hông tía] Lophura diardi      Gần bị đe dọa  
 
Không ghi nhận loài này trong đợt khảo sát nhưng phỏng vấn bốn người rất hiểu biết về loài này. 
Kết quả cho thấy loài này sống ở rừng thứ sinh của các thung lũng ở hai khu vực Thượng Hóa và 
Hóa Sơn và chúng bị đe dọa bởi săn sử dụng bẫy trước đây và hiện tại.  
 
[Gà tiền mặt vàng] Polyplectron bicalcaratum    Cấp quốc gia: Sắp Nguy cấp  
 
Không ghi nhận loài này trong đợt khảo sát nhưng nhiều thợ săn và người dân địa phương rất 
hiểu biết về loài này. Đã quan sát hai cặp chân, mà mối chân có hai cựa ở trong nhà thợ săn ở 
thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn. Ở Việt Nam, Sách đỏ Việt Nam đã đánh giá loài này cấp Sắp Nguy 
cấp do hậu quả của nạn săt bắn, bẫy quá mức để sử dụng làm thực phẩm ở địa phương. 
 
[Trĩ sao] Rheinardia ocellata      Gần bị đe dọa  
 
Không ghi nhận loài này trong quá trình khảo sát. Kết quả phỏng vấn cho thấy loài này đã tuyệt 
chủng khỏi khu vực cách đây khoảng 10 năm. Loài này được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam 
(Anon 2007) ở cấp Sắp Nguy cấp.  
 
 
[Công] Pavo muticus       Nguy cấp  
 
Không ghi nhận loài này trong quá trình khảo sát. Kết quả phỏng vấn cho thấy loài này đã tuyệt 
chủng khỏi khu vực cách đây khoảng 20 năm. Loài này được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam 
(Anon 2007) ở cấp Sắp Nguy cấp. Thiết nghĩ rằng loài này cũng có thể tuyệt chủng ở vùng đất 
thấp Miền Trung Việt Nam do nạn săn bắn, bẫy bắt kéo dài trong nhiều năm. 
 
[Hồng hoàng] Buceros bicornis      Gần bị đe dọa  
 
Không ghi nhận được loài này trong quá trình khảo sát nhưng kết quả phỏng vấn nhiều người 
dân địa phương cho thấy loài này vẫn còn xuất hiện ở các khu vực khảo sát. Một số ghi nhận về 
loài này ở khu vực Yên Hợp, xã Thượng Hóa bởi Kalyakin năm 1999 (Kalyakin 1999). Loài này 
hiện đang đe dọa bởi săn bắn dùng súng trong mùa quả của nhiều loài cây rừng. 
 
[Chào mào trọc đầu] Pycnonotus hualon     Loài mới được mô tả 
 
Không ghi nhận được loài này trong quá trình khảo sát nhưng có thể thấy                                                                                          
phần mở rộng có nhiều nơi có sinh cảnh phù hợp với loài này. Chào mào trọc đầu được mô tả và 



21 
 

công bố loài mới cho khoa học năn 2009 và chỉ được biết từ vùng núi đá vôi ở bên Lào, đã ghi 
nhận ở Vùng chim quan trong Phong Nha vào tháng hai năm 2010 (Woxvold et al. 2009; 
Nguyễn Hoài Bão cung cấp thông tin). 
 

3. Thảo luận 
3.1 Đánh giá về đa dạng sinh học 
 
3.1.1 Sự phong phú và đa dạng về loài 
 
Đợt khảo sát này tại hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn đã trực tiếp ghi nhận 151 loài chim. So sánh 
số liệu này với 213 loài chim được ghi nhận tại VQG PNKB trong ba đợt khảo sát chủ yếu trước 
đây (trước 1999) ta thấy có sự thiếu vắng các loài chim di cư. Điều này cũng dễ hiểu vì đợt khảo 
sát này được thực hiện vào tháng 7, ngoài mùa di cư của nhiều loài chim rừng. Trong số 213 loài 
ghi nhận cho VQGPNKB, 15% là các loài chim rừng di cư thuộc các họ Chim chích Sylviidae, 
họ Ưng Accipitridae và họ Chích chòe Turdidae. Có cơ sở khoa học để tin rằng khu hệ chim tại 
phần mở rộng của VQGPNKB khá tương đồng với khu hệ chim tại vùng lõi của VQGPNKB 
trước đây. 
 
3.1.2 Các loài bị Đe dọa toàn cầu và bị Đe dọa ở cấp độ quốc gia, và các loài phân bố hẹp  
 
Đợt khảo sát này không ghi nhận được loài bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu nào cho phần mở rộng 
của VQGPNKB, chỉ ghi nhận năm loài ở cấp độ Gần bị đe dọa, bao gồm Gà so ngực gụ 
Arborophila charltonii, Bồng chanh rừng Alcedo hercules, Niệc nâu Anorrhinus austeni, Khướu 
mỏ dài Jabouilleia danjoui và Khướu đá mun Stachyris herberti. Phần mở rộng của VQGPNKB 
ghi nhận sự có mặt của ba trong tổng số bảy loài phân bố hẹp đặc trưng cho Vùng chim đặc hữu 
Đất thấp Trung Bộ, bao gồm Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui, Khướu đá mun Stachyris 

herbeti and Chích chạch má xám Macronous kelleyi. Các ghi nhận về Khướu đá mun là những 
ghi nhận đầu tiên về loài này tại khu vực Kẻ Bàng. Hơn nữa, loài Chích đá vôi Phylloscopus 

calciatilis vừa bẫy được bằng lưới mờ và quan sát được ngoài thiên nhiên trong quá trình khảo 
sát. Loài này là một loài chỉ sống ở sinh cảnh rừng trên núi đá vôi và có thể phân bố hẹp. Tại 
Việt Nam, chỉ có VQGPNKB và Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là có ghi nhận chắc chắn về 
loài Khướu đá mun, còn loài Chích đá vôi mới chỉ được ghi nhận  tại vùng Phong Nha – Kẻ 
Bàng (bao gồm cả phần mở rộng). Như vậy, sinh cảnh rừng trên núi đá vôi ở phần mở rộng của 
VQGPNKB chính là sinh cảnh tiêu biểu cho các loài chuyên sống ở rừng núi đá vôi như Khướu 
đá mun và Chích đá vôi, và rất quan trọng đối với việc bảo tồn tại chỗ các loài đó. Sinh cảnh này 
chỉ có ở một số ít khu vực trong Vùng Chim Đăc hữu Đất thấp Trung Bộ. 
 
Đợt khảo sát này cũng ghi nhận hai loài chim đươc xếp hạng Sắp Nguy cấp ở cấp quốc gia (VU), 
đó là Niệc nâu Anorrhinus austeni và Khướu đá mun  Stachyris herberti (xem Bảng 3). 
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Bảng 3: Các loài bị Đe dọa toàn cầu và Phân bố hẹp tại VQGPNKB và vùng khảo sát  
 

Tên phổ thông Tên khoa học 
Tình trang 

bao tồn 
theo IUCN 

PNKB 
Phần mở 
rộng của 

VQGPNKB 

Gà so ngực gụ Arborophila charltonii NT X X 

Gà lôi hông tía Lophura diardi NT X  

Trĩ sao Rheinardia ocellata NT, RRS X  

Bồng chanh rừng Alcedo hercules NT X X 

Niệc nâu Anorrhinus austeni NT X X 

Hồng hoàng Buceros bicornis NT X  

Gõ kiến xanh cổ đỏ Picus rabieri NT X  
Thiên đường đuôi đen Terpsiphone atrocaudata NT X  

Khướu mỏ dài Jabouilleia danjoui NT, RRS X X 

Khướu đá mun  Stachyris herberti NT, RRS X X 

Chích chạch má xám Macronous kelleyi RRS  X 
Ghi chú: tình trang bảo tồn theo BirdLife International 2011: NT = Gần bị đe dọa; RRS = Loài phân bố 
hẹp/Đặc hữu 
 
3.1.3 Sự giống nhau về thành phần loài 
 
Mức độ giống nhau giữa các khu hệ chim của hai khu vực được khảo sát thuộc hai xã Thượng 
Hóa and Hóa Sơn được đo bằng chỉ số Sorenson (Sorenson's Similarity Index (Magurran 1988). 
Chỉ số đó được tính theo công thức sau: 
  Cs =  __2j__  

(a + b) 
 
Trong đó:   j = Số lượng các loài mà hai khu vực đều có 
  a = Tổng số loài ghi nhận ở khu vực A  

b = Tổng số loài ghi nhận ở khu vực B 
 
Giá trị chỉ số này càng cao (tức là càng gần với 1) thì hai khu hệ chim được so sánh càng giống 
nhau. 
 
Với số loài ghi nhận được ở Thượng Hóa và Hóa Sơn lần lượt là 143 và 121, trong đó hai khu 
vực có chung với nhau 105 loài, giá trị chỉ số Sorenson thu được là 0.795. Giá trị này tương đối 
cao cho thấy khu hệ chim ở Thượng Hóa và Hóa Sơn khá tương đồng. 
 
3.1.4 Tiêu chí Vùng chim quan trọng  
 
Kẻ Bàng, bao gồm cả phần mở rộng của VQGPNKB, có bốn trong số bảy loài chim phân bố hẹp 
được xác định của Vùng chim Đặc hữu Đất thấp Trung Bộ, trong đó có loài Khướu đá mun – 
một loài phân bố hẹp tại sinh cảnh rừng trên núi đá vôi ở miền Trung Việt Nam và khu vực tiếp 
giáp của Lào. Tại Vùng chim quan trong Kẻ Bàng, Khướu đá mun  khá phổ biến ở khu vực rừng 
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nguyên sinh trên núi đá vôi (Tordoff ed. 2002). Ba loài phân bố hẹp khác là Trĩ sao, Khướu mỏ 
dài và Chích chạch má xám, trong đó loài Chích chạch má xám lần đầu tiên được ghi nhận cho 
Vùng chim quan trọng Kẻ Bàng trong đợt khảo sát lần này (xem Bảng 4). 
 
Kẻ Bàng, bao gồm cả phần mở rộng của VQGPNKB, có ghi nhận 14 trên tổng số 30 loài chỉ 
phân bố trong phạm vi Đơn vị Địa sinh học Rừng ẩm nhiệt đới Đông Dương 09 (Biome 09) 
(Tordoff et al. 2003). Ngoài ra, vùng khảo sát còn ghi nhận sự phân bố của loài Vooc Hà tĩnh 
Trachypithecus  hatinhensis,  đây  là tiêu chí thứ cấp trong các tiêu chí để xác định Vùng chim 
quan trọng. Loài linh trưởng này chỉ phân bố ở vùng rừng trên núi đá vôi miền Trung Việt Nam 
và khu vực tiếp giáp của Lào (Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Khu Bảo tồn thiên nhiên 
Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị, Khu bảo tồn Đa danh sinh học quốc gia Hin Nậmnô của Lào). 
 
Bảng 4: Các loài chim đáp ứng tiều chí Vùng chim quan trọng (IBA) tại vùng Kẻ Bang và 
tại khu vực khảo sát  
 

Loài 
Tiêu chí 

IBA 
 

Tình trạng 
bảo tồn 

Kẻ Bàng 
IBA 

Khu vực 
khảo sát 

Trĩ sao 
Rheinardia ocellata 

A1, A2 NT,RRS X [X] 

Gà so ngực gụ 
Arborophila charltonii 

A1 NT X X 

Gõ kiến xanh cổ đỏ 
Picus rabieri 

A1, A3 NT X  

Hồng hoàng 
Buceros bicornis 

A1 NT X [X] 

Niệc nâu 
Anorrhinus austeni 

A1, A3 NT X X 

Thiên đường đuôi đen Terpsiphone 

atrocaudata 
A1 NT X  

Khướu mỏ dài 
Jabouilleia danjoui 

A1, A2 NT, RRS X X 

Khướu mun 
Stachyris herbeti 

A1, A2 NT, RRS X X 

Chích chạch má xám 
Macronous kelleyi 

A2 RRS  X 

Ghi chú: [ ] = ghi nhận chưa chắc chắn. 
Tiêu chí nhóm A1: Các loài bị đe dọa toàn cầu: Phân hạng này gồm các loài chim có tình trang bảo tồn ở cấp độ 
Rất nguy cấp, Nguy cấp và Sắp nguy cấp, Gần bị đe dọa hoặc Thiếu dẫn liệu theo phân loại của BirdLife 
International (2011). 
Tiêu chí nhóm A2: Loài phân bố hẹp: Phân hạng này gồm các loài chim có vùng phân bố dưới 50,000 km2. 
Tiêu chí nhóm A3: Tập hợp các loài phân bố giới hạn trong một đơn vị địa sinh học: Phân hạng này áp dụng 
cho các nhóm loài chim có vùng phân bố chung lớn hơn 50,000 km2, nhưng vẫn nằm hoàn toàn hoặc phần lớn trong 
diện tích một đơn vị địa sinh học, và do đó có tầm quan trọng quốc tế.  
 
3.1.5 Tầm quan trọng của khu hệ chim tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bao gồm 
cả phần mở rộng 
 
VQGPNKB, bao gồm cả phần mở rộng, nằm trong Vùng núi đá vôi trung tâm Đông dương 
(Tordoff et a.l 2003). Trong vùng cảnh quan ưu tiên này, có ba khu bảo vệ đã được thành lập: 
Nakai Nam Theun, Hin Namnô của Lào và Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam. Cả ba khu đó 
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đều bảo vệ sinh cảnh rừng trên núi đá vôi và rừng thường xanh trên đất thấp, và là diện tích phân 
bố của những loài chuyên sống ở sinh cảnh núi đá vôi không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế 
giới như Khướu đá mun và Voọc hà tĩnh. 
 
Hơn nữa, khu hệ chim của VQGPNKB, bao gồm cả phần mở rộng, là khu vực tiêu biểu trong 
Vùng chim Đặc hữu Đất thấp Trung Bộ (xem Hình 3). Tới nay, VQGPNKB đã ghi nhận được 
233 loài chim. So sánh số loài phân bố hẹp được ghi nhận tại 13 khu bảo vệ nằm trong Vùng 
chim Đặc hữu Đất thấp Trung Bộ (cả ở Việt Nam và Lào) thì VQGPNKB, Khu bảo tồn thiên 
nhiên Kẻ Gỗ, Đakrong và Bắc Hướng Hóa đồng xếp hạng thứ hai sau các Khu bảo tồn thiên 
nhiên Phong Điền, Vườn quốc gia Bạch Mã (xem Hình 2). 
 

 
 
Hình 2. Số lượng các loài chim phân bố hẹp ghi nhận tại từng khu bảo vệ trong Vùng chim Đặc 
hữu Đất thấp Trung Bộ. 
Ghi chú: NN = Nakai Nam Theun; HN = Hin Nammo; PD = Phong Dien; DK = Dakrong; KG = Kẻ Gỗ; 
XL = Xuân Liên; PH = Pù Huông; BE = Bến En; PN = Phong Nha-Kẻ Bàng; PM = Pù Mát; PT = Pu 
Hoạt; CP = Cúc Phương; BM = Bạch Mã; VQ = Vũ Quang; BH = Bắc Hướng Hóa. 
Ghi chú: số liệu về các khu bảo vệ trích dẫn từ Eames et al. (2001). 
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Hình 3. Vị trí các khu bảo vệ trong Vùng chim Đặc hữu Đất thấp Trung Bộ 

 
 
3.2 Các mối đe dọa với rừng và đa dạng sinh học tại các vùng khảo sát  
 
3.2.1 Khai thác gỗ 
 
Khai thác gỗ ở khu vực nghiên cứu với hai mục đích: thương mại và làm nhà. Đối tượng khai 
thác là những người dân địa phương ở các thôn bản trong vùng đệm của phần mở rộng của VQG. 
Các thôn bản ở đây gồm có: Bản Ón, Yên Hợp, Mò Ó thuộc xã Thượng Hóa và Đặng Hóa, Tăng 
Hóa và Hóa Lương thuộc xã Hóa Sơn, ngoài ra còn có cả người dân đến từ xã Trung Hóa. 
 
Hình thức khai thác: các tốp thợ dùng cưa máy để hạ và xẻ thành các tấm gỗ theo kích thước đã 
được thỏa thuận trước với chủ buôn gỗ. Các phiến gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng bằng những 
người đi vác thuê, hoặc kết hợp cả sức người và sức trâu kéo gỗ đối với khu vực xã Thượng Hóa. 
 
Trong quá trình khảo sát đã quan sát thấy hai tuyến dẫn tới địa điểm thác gỗ trong phạm vi xã 
Hóa Sơn: 
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• Tuyến thứ nhất từ đường về Cả Bời đi ngược lên dông cao khoảng 500m, xuống Thung 
Voi (Hung Voi), lên dông rồi xuống Thung Nước Thối (Hung Nước Thối) hoặc đi về khe 
Đá Liếp. Địa hình núi đá vôi xem lẫn núi đất. Từ tuyến chính này tỏa ra nhiều nhánh 
đường mòn ở những nơi có địa hình rừng trên núi đất. 

• Tuyến thứ hai từ cuối thôn Tăng Hóa ngược theo suối, cắt theo lối mòn qua Đồi Ông Già 
và xuống khu vực Mò Rọ. 

Cả hai tuyến đường mòn đều thể hiện đã có từ lâu và được người dân thường xuyên sử dụng với 
mục đích khai thác gỗ và các loại lâm sản phi gỗ. 
 
Các loài gỗ bị khai thác: giổi (Paramichelia spp), vàng tâm, vàng tim và bộp. Đây là những loại 
gỗ có vân đẹp, sáng và nhẹ. Rừng khu vực này chất lượng vẫn còn tốt, nhiều cây gỗ Táu (Vatica 

spp.) có đường kính lớn nhưng vẫn chưa bị chặt hạ. Người dẫn đường cho biết gỗ Táu rất nặng, 
vận chuyển khó, nên hiện tại không ai khai thác. 
 
3.2.2 Vận chuyển và buôn bán gỗ  
 
Mặc dù không qua sát thấy xe chở gỗ trong thời gian khảo sát nhưng phương tiện chuyên chở gỗ 
bằng xe khách nhỏ đều quan sát thấy ở các thôn bản vùng đệm của phần mở rộng. Khu vực 3 
thôn, xã Thượng Hóa có ít nhất 3 xe kiểu này. Khu vực 3 thôn xã Hóa Sơn cũng có ít nhất 4 xe. 
Các xe này đều có một số đặc điểm chung là: i) Nội thất bên trong thay đổi, toàn bộ ghế ngồi của 
khách dỡ bỏ để phù hợp cho việc chứa gỗ; ii) Không có đăng kiểm lưu hanh xe; và như thế chỉ 
iii) Hoạt động trong phạm vị thôn bản. 
 
Theo thông tin từ người dân, ít nhất có một cở sở buôn bán gỗ của người Kinh định cư tại các 
thôn bản. Đây là nơi thu mua các loại gỗ khai thác trái phép từ trong rừng ở khu vực. 
 
3.2.3 Săn bắn 
 
Trong quá trình khảo sát không qua sát hoặc bắt gặp thợ săn hoặc các tuyến bẫy trong rừng. Duy 
nhất hai tiếng súng đã nghe được ở khu vực “Đà Lạt 1” phía tây Bản Mò Ó vào ngày 11/7/2011. 
 
Thông tin phỏng vấn người dân địa phương cho thấy: 
 

- Sắn bắn các loài động vật hoang dã ở khu vực phổ biến, đã có từ rất lâu và diễn ra trong 
thời gian dài; 

- Mùa săn bắn và đạt bẫy tại đây bắt đầu từ Tháng 8 cho đến Tháng 1 (Tết Nguyên Đán); 
hình thức săn bắn dùng súng với các thợ săn chuyên nghiệp, dùng bẫy bằng dây cáp kim 
loại (dây phanh xe đạp) (xem Phục lục 6) 

- Săn bắn ở khu vực rừng phần mở rộng của Phong Nha-Ke Bang do người dân địa phương 
và những người đến từ các xã khác thuộc huyện Minh Hóa. Thậm chí có những thợ săn 
chuyên nghiệp đến từ huyện Quảng Trạch ở xa khu vực nghiên cứu; 

- Săn bắn, bẫy bắt đã và đang làm nhiều loài thú và chim ở khu vực đối mặt với nguy cơ 
tuyệt chủng ở địa phương. Ví dụ như một số loài chim lớn đã tuyệt chủng ở khu vực 
nghiên cứu như: Công và Trĩ sao; 

- Các loài săn bắn được được sử dụng ở địa phương làm thực phẩm hoặc nấu cao làm 
thuốc bồi bổ sức khỏe. Các loài có giá trị thương mại như các loài cầy còn sống, các loài 
rắn hổ được bán cho lái buôn ở địa phương khác như thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa). 
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Người dân ở Thôn Tăng Hóa cho biết, toàn thôn có 85 hộ thì khoảng 80 hộ liên quan đến săn bắn 
và bẫy động vật hoang dã, trong số đó có khoảng 10 người là thợ săn chuyên nghiệp hay thợ săn 
giỏi, họ có thể dùng cả súng và bẫy trong những tháng mùa săn. Tuy nhiên được biết các loài 
động vật hoang dã trong phạm vi một ngày đường đi bộ đã khan hiếm, nếu được chỉ là các loài 
sóc, chuột và chồn. Nếu muốn bẫy được lợn rừng, mang/hoẵng phải đi tới những thung lũng khá 
xa, có thể là vùng gần giáp biên giới với Lào. Mặc dù vậy các loài linh trưởng như Voọc Hà Tĩnh 
Khỉ vàng Macaca mulatta, Khỉ Mặt đỏ Macaca arctoides và Khỉ đuôi lợn Macaca leonina sống 
trên các lèn núi đá vôi vẫn có thể bẫy hoặc bắn được ở những điểm gần với thôn bản. 

 
3.2.4 Chưng cất dầu Re 
 
Chưng cất dầu Re vẫn còn ở khu vực rừng Hóa Sơn. Hiện tại các loài cây có thể chưng cất lấy 
dầu đã gần cạn kiệt và chỉ còn lại phần gốc và rễ mà trước kia chưa sử dụng. Hoạt động khai thác 
dầu re sẽ không kéo dài do cạn kiệt hoặc những phần gốc rễ và cây cho dầu đã không còn. Trong 
quá trình khảo sát gặp một người trong tốp chưng cất dầu de ở khu vực Thung nước thối và Khe 
Đá Liếp. Được biết nhóm người này đến từ Ròn, huyện Quảng Trạch. Ngoài ra còn quan sát thấy 
một điểm chưng cất dầu re đã cũ ngay cạnh suối ở vùng giáp ranh gữa Lâm trường Minh Hóa và 
phần mở rộng của Vườn thuộc xã Hóa Sơn (17043.634’N; 105052.306’E). 
 
3.2.5 Tìm kiếm mật ong 
 
Khá phổ biến ở các thôn bản trong mùa ong làm mật. Đây là hoạt động truyền thống và không 
gây tổn hại đến đa dạng sinh học và bảo tồn, đồng thời cũng mang lại một nguồn thu nhập nhỏ 
cho cộng đồng địa phương. Gặp nhiều nhóm tìm kiếm mật ong ở khu rừng Bản Ón, Mò Ó và 
Yên Hợp. Được biết một số người tìm kiểm mật ong đồng thời cũng là những thợ săn hoặc 
những người tìm kiếm những loài gỗ quí, hiếm có giá trị thương mại cao như: Huê mộc 
(Dalbergia tonkinesis), Mun sọc (Diospyros spp.). 
 
3.2.6 Nương rẫy 
 
Không quan sát thấy nương rẫy ở các điểm nghiên cứu. Tuy nhiên, rừng khu vực xã Hóa Sơn có 
một số thung lũng khá rộng có tiềm năng để canh tác nương rẫy. Cần phải đề phòng trong công 
tác tuần tra của kiểm lâm để đảm bảo rằng những vùng này rừng sẽ không bị chặt phá. 
 

4. Những đề xuất về bảo tồn 
4.1 Các khía cạnh về quản lý 

Vùng mở rộng của vườn quốc gia trong phạm vi hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn với diện tích 
khoảng hơn 30.000 ha, trong đó xã Thượng hóa 28.000 ha, xã Hóa Sơn 8.000 ha. Trên thực tế, kế 
hoạch mở rộng này mới chỉ thể hiện trên giấy mà chưa được thể hiện trên thực địa. Việc xác định 
ranh giới và đóng mốc ranh giới trên thực địa chưa được triển khai. Điều đó có thể thấy kiểm 
lâm ở các trạm bảo vệ rừng ở hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn, và người dân thuộc phần mở rộng 
chỉ biết ranh giới trên thực địa một cách mơ hồ. 
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Một số chương trinh hành động đề xuất liên quan như sau: 

• Các cuộc hội thảo về xác định ranh giới của vườn quốc gia ở cấp huyện và xã phải được tổ 
chức với các bên liên quan ở địa phương mà họ là chủ sở hữu về sử dụng đất đai ở phần mở 
rộng; 

• Phải triển khai chương trình xác định và đóng mốc ranh giới với sự tham gia của chính quyền 
địa phương, đại diện cộng đồng địa phương và ban quản lý của Vườn quốc gia 
  

4.2 Săn bắn và khai thác gỗ 

Đề xuất các hành động quản lý 

• Nghiên cứu về săn bắn, khai thác gỗ và buôn bán động vật hoang dã ở vùng đệm của vườn 
quốc gia, bao gồm cả phần mở rộng; 

• Xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra của kiểm lâm liên quan đến bảo vệ rừng và động 
vật hoang dã; 

• Thực thi pháp luật và quy chế quản lý vườn quốc gia liên quan đên các hoạt động săn bắn, 
khai thác gỗ và các sản phẩm phi gỗ; 

• Tạo lập mối quan hệ thường xuyên với Đồn Biên phòng 585 và chính quyền địa phương (cấp 
xã và thôn bản) và lôi kéo họ tham gia vào các hoạt động để ngăn chặn các hoạt động phi 
pháp, đặc biệt đối với hoạt động săn bắn và khai thác gỗ; 

• Cung cấp các khóa tập huấn cho kiểm lâm với nhiều kỹ năng, đặc biệt về luật/quy chế quản 
lý vườn quốc gia, các biện pháp thi hành luật có hiệu quả, kỹ năng tuần tra, và cung cấp trang 
thiết bị cần thiết cho các trạm bảo vệ rừng nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả công việc;  

• Tập huấn về kỹ năng tuần tra, lập kế hoạch và triển khai thường xuyên cho từng trạm bảo vệ 
rừng;  

• Xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông cho Vườn QGPNKB với mục tiêu, nội dung 
cụ thể và kèm theo là những thông điệp chủ chốt; 

• Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và giáo dục trong cộng đồng, đối tượng tập 
trung vào học sinh, những người săn bắn và người dân ở vùng đệm của vườn bao gồm cả 
phần mở rộng. 
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Bảng 5: Tóm tắt các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và đề xuất giảm thiểu 
 

Đe dọa Nguyên nhân Giảm thiểu 
Săn bắn, bẫy Nhu cầu tiêu dùng ở địa 

phương 
Nhu cầu buôn bán động vật 
hoang dã 

Thực thi pháp luật về quản lý vườn quốc gia 
Nghiên cứu về săn bắn và khai thác buôn bán gỗ 
và động vật hoang dã 
Các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn 
thiên nhiên 
Kiểm soát về buôn bán gỗ và động vật hoang dã 
Phối hợp với đồn biên phòng 585 về thi hành 
luật quản lý, bảo vệ vườn quốc gia 

Khai thác gỗ 
 

Nhu cầu tiêu dùng ở địa 
phương 
Nhu cầu buôn bán thương mại 
 

Thực thi pháp luật về quản lý vườn quốc gia 
Tăng cường các đợt tuần tra rừng 
Các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn 
thiên nhiên 
Phối hợp với đồn biên phòng 585 về thi hành 
luật quản lý, bảo vệ vườn quốc gia 

Vận chuyển và buôn 
bán gỗ 

Nhu cầu tiêu dùng ở địa 
phương 
Nhu cầu từ những người buôn 
bán gỗ 

Thực thi pháp luật về quản lý vườn quốc gia Các 
hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên 
nhiên 
Cung cấp trang thiết bị cho kiểm lâm 
 

Khai thác dầu Re 
(Cinnamomum spp.) 

Nhu cầu buôn bán Thực thi pháp luật về quản lý vườn quốc gia  
Các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn 
thiên nhiên 
Phối hợp với đồn biên phòng 585 về thi hành 
luật quản lý, bảo vệ vườn quốc gia. 

Thu hái lâm sản 
ngoài gỗ (Tìm kiếm 
mật ong) 

Nhu cầu tiêu dùng ở địa 
phương  
Có thêm nguồn thu cho gia 
đình 

Khuyến khích các biện pháp khai thác bền vững 
thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức 

Phá rừng làm nương 
rẫy 

Tăng dân số thiếu đất sản xuất 
Di dân tự do trong vùng 

Tăng cường công tác kế hoạch hóa gia đình 
Phân bổ đất đai cho cộng đồng vùng đệm 
Ngăn chặn và kiểm soát nhập cư 

 
4.3 Nghiên cứu và Giám sát 

 
Thêm các đợt điều tra các loài chim 

 
Đối với vùng mở rộng, trước đợt khảo sát này chỉ có một đợt khảo sát do Trung tâm Nhiệt 
đới Việt-Nga thực hiện ở phạm vi hẹp thuộc bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa. Ngay cả lần 
khảo sát này do BirdLife thực hiện cũng chỉ một phần nhỏ của hai xã Thượng Hóa và Hóa 
Sơn. Cả hai đợt khảo sát trên vẫn chỉ trong phạm vi hẹp do việc di chuyển ở các vùng núi đá 
vôi rất hạn hẹp. Để khắc phục những thiếu hụt này cần phải có thêm nhiều đợt khảo sát chim 
vào các thời gian trong năm, liên quan đến khía cạnh này xin được đề xuất: 
 

• Cần có thêm các đợt khảo sát chim trong phạm vi hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn và 
hoạt động này cần phải tiến hành trước khi triển khai hoạt động xác định và đóng cột 
mốc ranh giới trên thực địa ở phần mở rộng. Điều này thực hiện để đảm bảo là tất cả 
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các vùng phân bố của các loài chim quan trọng đối với bảo tồn của Vườn quốc gia 
Phong Nha-Kẻ Bàng như Khướu đá mun, Niệc nâu và Hồng hoàng được bảo vệ trong 
ranh giới của Vườn. 

• Các đợt điều tra chim bổ sung nên phải tiến hành cả mùa Đông và mùa Xuân (tháng 
11 đến tháng 6) và tập trung ở khu vực giáp ranh giữa Việt Nam và Lào. Các đợt điều 
trên với mục đích để có những thông tin đầy đủ về khu hệ chim ở phần mở rộng của 
Vườn, bao gồm các loài di cư đến và các loài dừng chân tại vườn trên đường di cư. 
 

Chương trình giám sát 
 
• Xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học phù hợp với các mục tiêu quản lý của 

vườn và các mối đe dọa đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia; 
• Giám sát về sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng địa phương sống ở vùng đệm của vườn 

để làm cơ sở giải quyết những mâu thuẫn giữa chương trình bảo tồn và phát triển kinh tế ở 
vùng đệm, và để điều chỉnh các hoạt động quản lý thích hợp. 

• Phải sử dụng hệ thống giám sát phù hợp (ví dụ như Phần mềm quản số số liệu/MIST) để 
quản lý và giám sát nhằm tạo cở sở để cải thiện kế hoạch quản của vườn.  

 
Đề xuất các loài chim chủ yếu cho chương trình giám sát dài hạn 

 
• Săn bắn và bẫy là mối đe dạo chính với các loài chim ở Vườn QGPNKB. Các loài chim trong 

họ Hồng hoàng bao gồm Hồng hoàng, Niệc nâu, Niệc mỏ vằn và Cao cát bụng trắng đe dọa 
do săn bắn bằng các loại súng. Trong khi đó các loài chim, phần lớn trong bộ Gà đe dọa chủ 
yếu do săn bắn bằng bẫy. Do đó cùng với các loài Phân bố hẹp, Khướu đá mun loài Gần bị 
đe dọa trên toàn cầu, các loài trong họ Hồng hoàng và các loài Gà lôi là những loài chim có 
kích thước lớn và những loài Gà lôi chuyên sống và kiếm ăn trên mặt đất là những loài đề 
xuất cho chương trình giám sát lâu dài; 
 

• Đề xuất chương trình hành động đối với các loài nói trên như sau: 
 
+ Tuần tra, thi hành luật, nâng cao nhận thức trong cộng đồng; 
+ Tăng cường tuần tra vào các tháng 9 và 10 hàng năm đối với những vùng có nhiều cây 
rừng có trái chín là thức ăn ưa thích của các loài chim hồng hoàng. 
 

• Đối với loài Khướu đá mun, đề xuất chương trình hành động như sau: 
Xây dựng bản đồ về vùng phân bố của loài này với các tiêu chí sau: 
- Sinh cảnh núi đá vôi 
- Có rừng lá rộng thường xanh che phủ (rừng ít bị tác động) 
- Độ cao dưới 650 m so với mặt nước biển 

 
Nội dung nghiên cứu và giám sát: 
 

- Thiết kế các tuyến giám sát ở những sinh cảnh thích hợp 
- Thu thập số liệu số liệu trên tuyến giám sát theo chu kỳ 3 tháng một lần (theo quý) 
- Tuân thủ theo những nguyên tác giám sát đa dạng sinh sinh học chung của vườn ví dụ: 

chu kỳ giám sát, người giám sát, mẫu biểu giám sát, quản lý số liệu, phân tích số liệu, 
báo cáo giám sát, đệ trình báo cáo giám sát cho Ban quản lý Vườn. 
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5. Các loài khác có liên quan đến bảo tồn ghi nhận trong điều tra 
 
 
Voọc Hà Tĩnh Trachypithecus hatinhensis     Nguy cấp  
 
Năm cá thể đã quan sát thấy ở vách núi đá vôi, ngày 7 tháng 7, cách điểm lán khảo sát 1 khoảng 
150-200 m (Thôn Mò Ó). Các tiếng kêu khác của loài này đã nghe được từ Thung Bìm Bìm (tọa 
độ: 17040.147’N 105055.272’E), ngày 11 tháng 7. Loài này tương đối phổ biến ở vùng rừng núi 
đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng. 
 
Khỉ vàng Macaca mulatta 
Chín cá thể đã quan sát thấy, ngày 12 tháng 7 ở khu vực Mò Ó, tọa độ: 17041.035’N 
105054.960’E. 
 
Sóc đen Ratufa bicolor       Gần bị đe dọa  
Sóc đen đã gặp nhiều lần trong quá trình khảo sát ở hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn. Có thể nói 
loài này khá phổ biến ở các vùng rừng núi của phần mở rộng của Phong Nha-Kẻ Bàng. 
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Phụ lục 2: Các loài chim bắt được bằng lưới mờ trong khảo sát ở 
Thượng Hóa và Hóa Sơn 
 

Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt Tên Khoa hoạc 
Số lượng 

mẫu 
Red-headed Trogon Nuốc bụng đỏ Harpactes erythrocephalus 1 
Black-backed Kingfisher Bòng chanh đỏ Ceyx erithaca 5 
Common Kingfisher Bòng chanh Alcedo atthis 2 
Blyth's Kingfisher Bòng chanh rừng Alcedo hercules 1 
Puff-throated Bulbul Cành cạch lớn Alophoixus pallidus 2 
Sooty-headed Bulbul Bông lau tai trắng Pycnonotus aurigaster 2 
Stripe-throated Bulbul Bông lau họng vạch Pycnonotus finlaysoni 11 
Red-whiskered Bulbul Chào mào Pycnonotus jocosus 1 
Mountain Fulvetta Lách tách vành mắt Alcippe parecensis 13 
Pin-striped Tit-babbler Chích chạch má vàng Macronous gularis 14 
Grey-throated Babbler Khướu bụi đầu đen Stachyris nigriceps 14 
White-bellied Yuhina Khướu mào bụng trắng Erpornis zantholeuca 3 
Lesser Necklaced 
Laughingthrush Khướu khoang cổ Garrulax monileger 4 
Streaked Wren-babbler Khướu đá đuôi ngắn Napothera brevicaudata 1 
Striated Yuhina Khướu mào khoang cổ Yuhina castaniceps 1 
Buff-breasted Babbler Chuối tiêu đất Trichastoma tickelli 4 
Puff-throated Babbler Chuối tiêu ngực đốm Pellorneum ruficeps 5 
Limestone Leaf-Warbler Chích đá vôi Phylloscopus calciatilis, sp.nov. 1 
Common Tailorbird Chích bông đuôi dài Orthotomus sutorius 3 
Yellow-bellied Prinia Chiền chiện bụng vàng Prinia flaviventris 1 
Black-naped Monarch Đớp ruồi xanh gáy đen Hypothymis azurea 2 
Hainan Blue-Flycatcher Đớp ruồi hải nam Cyornis hainanus 5 
Crimson Sunbird Hút mật đỏ  Aethopyga siparaja 6 
Crow-billed Drongo Chèo bẻo mỏ quạ Dicrurus annectans 2 
Racket-tailed Treepie Chim khách Crypsirina temia 4 
   108 
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Phụ lục 3: Ghi nhận các loài có liên quan đến bảo tồn và điểm lán 
trại trong quá trình khảo sát 
 

Loài/điểm Ngày Vĩ độ và Kinh độ Độ cao 

Khướu đá mun 09-JUL-11 10:06:55AM 17041.349’N 105053.563’E 546 m 

Khướu đá mun(11 con) 11-JUL-11 3:35:50PM 17040.368’N 105055.284’E 431 m 

Khướu đá mun 09-JUL-11 11:19:17AM 17041.239’N 105053.502’E 611 m 

Khướu đá mun(4 con) 10-07-11 17041.483’N 105053.528’E >400 m 

Khướu đá mun  (5 con)  20-JUL-11 1:00:21PM 17043.008’N 105053.739’E 510 m 
Khướu đá mun (4 con ở Đà 
Lạt 2) 12-JUL-11 1:00:21PM 17039.661’N 105054.803’E 397 m 
Ranh giới (VQG và Lâm 
Trường Minh Hóa) 22-JUL-11 1:35:14PM 17043.791’N 105052.337’E 519 m 

Niệc Nâu 20-JUL-11 1:00:21PM 17043.008’N 105053.739’E 510 m 

Chích đá vôi 10-JUL-11 12:26:00PM 17041.533’N 105053.419’E 435 m 

Lán 1 (Mò Ó) 09-JUL-11 6:50:01AM 17040.866’N 105054.973’E 284 m 

Lán 3 (Tăng Hóa) 17-JUL-11 4:30:42PM 17044.513’N 105053.326’E 248 m 

Lán 2 (Đà Lạt 2)  17038.211’N 105054.972’E 469 m 

Đà Lạt 1 11-JUL-11 2:48:56PM 17040.280N 105055.283E 473 m 

Suối Đá Liếp (Hóa Sơn) 22-JUL-11 11:45:57AM 17043.366’N 105052.570’E 512 m 

Khu vực Mỏ Rộ (Hóa Sơn) 22-JUL-11 10:28:13AM 17042.696’N 105053.129’E 490 m 

Khướu mỏ dài 11-JUL-11 8:56:39AM 17040.231’N 105055.344’E 400 m 

Khướu mỏ dài 20-JUL-11 11:29:56AM 
N17043.133’N 
105053.909’E 462 m 

Suối đá (Thượng Hóa) 10-JUL-11 10:00:34AM 17041.735’N 105053.249’E 416 m 

Trạm Hóa Sơn 16-JUL-11 10:37:18AM 17046.984’N 105052.558’E 301 m 

Khu vực Cả bời (Hóa Sơn) 20-JUL-11 3:17:06PM 17043.444’N 105054.081’E 349 m 
Voọc Hà Tĩnh  
(Dưới 10 cá thể)  17041.035’N 105054.960’E 380 m 
Khỉ vàng  
(12 cá thể)  17041.035’N 105054.960’E 380 m 
Voọc Hà Tĩnh  
(Nghe tiếng kêu ở Thung 
Bìm Bìm  17040.147’N 105055.272’E 325 m 
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Phụ lục 4: Ghi nhận các loài có liên quan đến bảo tồn và điểm lán 
trại trong quá trinhg khảo sát (theo UTM VN 2000, M) 
 

Tên Tọa độ Độ cao 
Khướu đá mun 594476 1956129 546 m 

Khướu đá mun&Chích đá vôi 594369 1955925 611 m 

Khướu đá mun (11) 597527 1954334 431 m 

Khướu đá mun (12) 595072 1959421 462 m 

Khướu đá mun 594220 1956467 435 m 

Khướu đá mun/Đà Lạt 2 596683 1953026 397 m 

Ranh giới PNKB và Lâm Trường Minh Hóa 592287 1960622 519 m 

Niệc Nâu & Khướu đá mun 594772 1959189 508 m 

Lán 1 (Mò Ó) 596972 1955250 284 m 

Lán 3 (Tăng Hóa) 594029 1961961 248 m 

Lán 2 (Đà Lạt 2) 596994 1950354 469 m 

Đà Lạt 1 597526 1954172 473 m 

Suối Đá Liếp 592703 1959840 512 m 

Voọc hà tĩnh (khoảng 10 cá thể) 596948 1955561 380 m 

Voọc hà tĩnh 2 (nghe tiếng kêu) 597508 1953927 325 m 

Trạm bảo vệ rừng Hóa Sơn 592651 1966511 301 m 

Suối Mỏ Rọ 593697 1958609 490 m 

Khỉ vàng (12 cá thể) 596948 1955561  

Khướu mỏ dài 597634 1954082 400 m 

Suối đá 593917 1956838 416 m 
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Phụ lục 5: Bản đồ 
Bản đồ 1: Các điểm lán trại và tuyến khảo sát ở phần mở rộng trong hai  

xã Thượng Hóa và Hóa Sơn 
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Phụ lục 6: Ảnh chọn lọc trong đợt khảo sát ở vùng mở rộng 
 

   
Khướu đá mun Stachyris herberti chụp ở rừng núi đá vôi Thượng Hóa  

(Ảnh của: Ngô Xuân Tường) 
 

    
 

Chích đá vôi Phylloscopus calciatilis, loài chuyên sống ở rừng núi đá vôi,  
mẫu thu được từ lưới mờ (Ảnh của: Ngô Xuân Tường). 

 

   
 

Bồng chanh rừng Alcedo hercules, lần đầu tiên ghi nhận cho Phong Nha-Kẻ Bàng. Sinh cảnh 
sống của chúng là rừng lá rộng thường xanh và rừng thứ sinh cùng với hệ sông, suối  

(Ảnh của: Ngô Xuân Tường). 
 



49 
 

Các đe dọa đối với rừng của phần mở rộng (khai thác gỗ và  
chưng cất Dầu Re Cinnamomun spp.) 

 

     
 
 

   
 
 

 
Nơi chưng cất Dầu Re Cinnamomun spp. đã cũ ở ranh giới giữa phần mở rộng và  

Lâm trường Minh Hóa 
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Các sinh cảnh chính của phần mở rộng 

 

   
Rừng ở trên núi đá vôi và rừng ở thung lũng 

 
 

   
Rừng trên núi đá vôi 

 

    
Suối Đá Liếp (Hóa Sơn) và thung Bìm Bìm (Thượng Hóa) 

 

       
Rừng trên núi đá vôi cùng với những khối đá lộ ra, là sinh cảnh đặc chưng của loài 

Khướu đá mun. 
 
 
 



51 
 

Cán bộ tập huấn của Vườn quốc gia và cán bộ của BirdLife trên thực địa 
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Phụ lục 7: Báo cáo tập huấn về các kỹ năng điều tra Chim cho cán 
bộ của vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 
 

Cán bộ tập  huấn 

 

1. Phạm Kim Vương, cám bộ kỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu và cứu hộ, Vườn quốc gia 
Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình 

2. Nguyễn Chi Phương, cám bộ kỹ thuật, Trung tâm nghiên cứu và cứu hộ, Vườn quốc gia 
Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình 

Chủ đề tập huấn: Khảo sát, đánh giá đa dạng sinh học các loài chim 
 

Tài liệu tập huấn (gửi riêng) 
 

Chương trình tập huấn 

Ngày Các hoạt động 
5/7/2011 Sáng: Họp với hai cán bộ kỹ thuật của vườn quốc gia PNKB và Nhóm khảo 

sát của BirdLife để thống nhất chương trình và kế hoạch khảo sát ở hai vùng 
trong phạm vi hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn. 
Chiều: chuẩn bị hậu cần và giấy phép vào hai xã Thượng Hóa và Hóa Sơn, 
cùng với Đồn Biên phòng 585 (Cà Xèng) 

6/7/2011 Khảo sát khu vực Thượng Hóa 
Thống nhất kế hoạch khảo sát và chuyển tài liệu tập huấn cho hai cán bộ của 
vườn; 
Giải thích phương pháp và cách thức thu thập số liệu và hướng dẫn tập huấn 
trên hiện trường; 
Chia nhóm khảo sát, mỗi cán bộ của vườn tham gia một nhóm khảo sát, có 
hai nhóm chính: i) thu thập số liệu chim trên hiện trường, theo các tuyến kết 
hợp với tập huấn, ii) nhóm lưới mờ, hoạt động không xa so với điểm lán trại. 

7-16/7/2011 Thu thập số liệu chim kết hợp với tập huấn hiện trường cho hai cán bộ vườn; 
Thu thập số liệu về tác động tới rừng và đa dạng sinh học (dấu vết săn bắn, 
bẫy, khai thác gỗ, số người dân địa gặp trong rừng vvv.); 
Phỏng vấn người dân địa phương (các thôn bản gần rừng) về tình trạng săn 
bắn, bẫy, khai thác gỗ và tình trạng các loài động vật chủ yếu trong khu vực. 

17-24/7/2011 Khảo sát khu vực Hóa Sơn (Thôn Tăng Hóa) 
Thu thập số liệu chim kết hợp với tập huấn hiện trường cho hai cán bộ vườn; 
Thu thập số liệu về tác động tới rừng và đa dạng sinh học (dấu vết săn bắn, 
bẫy, khai thác gỗ, số người dân địa gặp trong rừng vvv.); 
Phỏng vấn người dân địa phương (các thôn bản gần rừng) về tình trạng săn 
bắn, bẫy, khai thác gỗ và tình trạng các loài động vật chủ yếu trong khu vực. 

25/7/2011 Họp nhóm khảo sát, bao gồm cả hai cán bộ vườn với các nội dung: 
Tóm tắt kết quả sơ bộ của đợt khảo sát, bao gồm cả phần đánh giá về đa dạng 
sinh học các loài chim ở hai vùng khảo sát (Thượng Hóa và Hóa Sơn), các tác 
động đối với đa dạng sinh học và bảo tồn ở khu vực; 
Hướng dẫn hai cán bộ kỹ thuật của vườn viết báo cáo sau đợt thực tập (nếu 
vườn yêu cầu).  
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Phương pháp tập huấn 

 

Theo phương pháp tập huấn “cần tay chỉ việc” trực tiếp trên thực địa bao gồm các nội dung 
chính: 

1. Điều tra các loài chim theo phương pháp tuyến và điểm thông qua thiết bị ống nhòm, thổi 
“còi tre” thu hút các loài chim ăn theo bầy, đàn đến gần để dễ quan sát và định loại. Ghi 
chép kết quả thực địa vào sổ nhật ký thực địa. 

2. Lưới mờ: chọn điểm đạt lưới, đặt lưới, kiểm tra, cách gỡ chim từ lưới mờ. 

3. Định loại các loài chim bẫy được với sự hướng dẫn của chuyên gia và sách hướng dẫn 
nhận dạng các loài chim; đánh dấu và thả các loài sau khi đã định loại. 

Ngoài ra chỉ dẫn trực tiếp trên thực địa cho hai cán bộ của vườn về: Sử dụng GPS cần tay 
 
Kết luận và khuyến nghị 
 
Kết luận 
Đây là những đánh giá trong buổi họp cuối cùng giữa hai cám bộ của vườn và các chuyên gia 
của BirdLife 
• Đây là lần đầu tiên cả hai cán bộ của vườn quốc gia PNKB được tham gia tập huấn về các kỹ 

năng thu thập các số liệu về chim rừng do các chuyên gia của BirdLife cung cấp; 
 

• Cả hai cán bộ tập huấn đã có thể nhận biết được khoảng hơn 50 loài chim rừng ở khu vực 
khảo sát thông qua quan sát bằng ống nhòm và định loại qua mẫu vật thu được từ lưới mờ; 

 
• Cả hai cán bộ vườn đã có thể định loại khoảng 10 loài chim rừng thông quan tiếng hót/kêu 

như: các loài cu rốc, Khướu đầu trắng, Khướu khoảng cổ, Cu xanh mỏ quặt, Cu luồng, Gõ 
kiến nâu; 

 
• Cả hai cán bộ đã biết thổi “còi tre” để thu hút các loài chim nhỏ đến gần để quan sát và định 

loại dễ dàng hơn; 
 

• Cả hai cán bộ vườn đã tháo tác thành thạo về phương pháp bẫy, bắt chim rừng bằng cách sử 
dụng lưới mờ. 

 
• Ngoài ra hai cán bộ kỹ thuật đã hỗ trợ đoàn BirdLife về tổ chức, hậu cần trong suốt đợt khảo 

sát thực địa. 
 
Các khuyến nghị về điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật 
của vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: 
  
• Tăng cường các đợt tập huấn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ kỹ thuật của 

vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng; 
• Phương pháp thu thập số liệu về các loài chim theo các tuyến tuần tra là thích hợp nhất đối 

với cán bộ kỹ thuật của vườn nên cần phải được tập huấn và áp dụng trong tương lai; 
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• Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phải chọn ra một số cán bộ kỹ thuật để cung cấp cho họ 
các kỹ năng chuyên sâu về từng nhóm đa dạng sinh học, sau đó tăng cường các lớp tập huấn 
cho họ để lâu dài các cán bộ này có khả năng đảm nhận được công tác điều tra giám sát đa 
dạng sinh học của vườn. Ví dụ: nhóm Linh trưởng 3 cán bộ; Nhóm chim rừng 2 cán bộ vvv; 

 
• Cung cấp tra bị ngoại nghiệp thiết yếu cho các bộ điều tra hiện trường như: Ống nhòm, GPS 

cần tay, địa bàn cầm tay. 
 

• Cung cấp cho cán bộ vườn các cuốn sổ tay hướng dẫn thực địa về định loại các loài Thú, 
chim bằng tiếng Việt sẵn có ở Việt Nam; 

 
• Cung cấp bản đồ địa hình mới nhất theo lưới chiếu hiện hành của Việt Nam (UTM VN2000) 

cho vườn và cho các trạm bảo vệ rừng; 
 

• Các lớp bản đồ mềm (GIS) của vườn quốc gia và vùng đệm cần phải điều chỉnh để đảm bảo 
tất cả các lớp cùng một hệ quy chiếu (the same projection) hiện hành của Việt Nam. 

 


